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Ngĩiỵềĩi Chiên 


KỸ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TÍNH 
CẦM TAY CASIO - VINACAL 


I. MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH MÁY TÍNH CAM 
TAY PHỤC VỤ KÌ THI THPTQG 


1. Những quy ước mặc định 
+- Các phím chữ màu trắng thì ấn 
trực tiếp. 

+ Các phím chữ mầu vàng thì ấn 
sau phím SHIFT. 

+ Các phím chữ màu đỏ thì ấn sau 
phím ALPHA. 



“E -Hí Vi <■) -X* DEC VB HEK 1 (T BIN e" QCT 



'0 


2. Bấm các kí tự biến sô" 

Bấm phím ALPHA kết hợp với phím chứa các biến. 

+ Để gán một sô" vào ô nhớ A gõ: 

SỐ CẦN GÁN m iD (STO) o [A] 

+ Để truy xuất sô" trong ô nhớ A gõ: ỊALPHAl ÍÕÕỊ 



Biến sô A 

Biến sô B 

Biến sô" C 


Biến sô M 


SH!FT 

ệầ 


5H!FT 

n n 


5H1FT __ 

n 


5K1FT 

Q cơ 


3. Công cụ CALC để thay số 

Phím CALC có tác dụng thay sô" vào một biểu thức. 

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức logg \Ịỗx 2 + 7 tại X = 2 ta thực hiện 

các bước theo thứ tự sau: 


Bước 1: Nhập biểu thức 

log^V5Z 2 +7 

0 Maith A 

log 3 ữ5X 2 +7) 2 

Bước 2: Bấm CALC. 

Máy hỏi X? Ta nhập 2. 

H Math Ả 

X? 

2 
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Bước 3: Nhận kết quả bấm 
dấu [=) 

log 3 2 ^5x 2 +7=^ 

0 HỉLth Ả 

log 3 (J5X 2 +7) 2 

9 

4 

4 


4. Công cụ SOLVE đề tìm nghiệm 

Bấm tổ hợp phím SHIFT + CALC nhập giá trị biến muốn tìm 
Ví dụ: Để tìm nghiệm của phương trình: 2 X +x -4.2 X ~ x -2 2x + 4 = 0 
ta thực hiện theo các bước sau: 


Bước 1: Nhập vào máy : 
2 ỵ2+x _ 42 ỵ2 ~ x - 2 2x +4 = 0 


0 HỉLth À 


<4x2* 2 -X-2 2?í +4l 


Bước 2: Bấm tổ hợp phím 
SHIFT + CALC 

Máy hỏi Solve for X có nghĩa là 
bạn muôh bắt đầu dò nghiệm 
với giá trị của X bắt đẩu từ sô' 
nào? chỉ cần nhập 1 giá trị bất 
kì thỏa mẫn điều kiện xấc định 
là được. Chẳng hạn ta chọn số0 
rồi bấm nút [=1 



2* i+ Mx2 v - K -:t> 


Bước 3: Nhận nghiệm: X = 0 


5Ĩ= 

L-R= 


0 

0 


Để tìm nghiệm tiếp theo ta chia 
biểu thức cho (X - nghiệm 
trước), nếu nghiệm lẻ thì lưu 
biến A, chia cho X -A tiếp tục 
bấm SHIFT + CALC cho ta 


0 . . . Mỉth > 

& 1 

L-R= 0 


được 1 nghiệm X = 1. Nhấn nút 
<3) sau đó chia cho X-l nhấn 
dấu [=) máy báo Can’t Sole do 
vậy phương trình chỉ có hai 
nghiệm X 1 = 0, x 2 = 1 


0 Mi.th 

Can ? t Solve 

[hC: iCancel 

í 41 ĩ. : Goto 
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5. Công cụ TABLE - MODE 7 

Table là công cụ quan trọng để lập bảng giá trị . Từ bảng 
giá trị ta hình dung hình dáng cơ bản của hàm số và nghiệm của 
đa thức. 

Tính năng bảng giá trị: MODEI í~7l 

/(x) = ? Nhập hàm cần lập bảng giá trị trên đoạn [a;&] 


Start? Nhập giá trị bắt đầu a 
End? Nhập giá trị kết thúc b 
Step? Nhập bước nhảy k: k min =■ 


ỈKk 
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tùy vào giá trị của đoạn [a;ò], thông thường là 0,1 hoặc 0,5; 1. 


Những bài cho hàm lượng giác, siêu việt cho Step nhỏ: 


Kéo dài bảng TALBE: |SHIFT| IMODEI (▼) ỊITỊ m để bỏ đi g(x) 


Ví dụ: Để tìm nghiệm của phương trình: X 3 + 3x + \[x~+l = 1 
ta thực hiện theo các bước sau: 

Dùng tổ hợp phím MODE 7 để vào TABLE. 


Bước 1: Nhập vào máy tính 
/ (x) = X 3 + 3X + \/x + 1-1 

Sau đó bấm (=] 

H Hath 

f(X)=X 3 +3X+ 4 J5íõ 

Bước 2: 




Màn hình hiển thị Start? ->• 


0 Math 


Nhập -1 . Bấm [=) 


-1 


Màn hình hiển thị End? 

Nhập 3. Bấm (=] 





0 Math 

3 


Màn hình hiển thị Step?^- 0,5. 




Bấm [=) 


0 MỉLth 




0.5 
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Bước 3: Nhận bảng giá trị 

Từ bảng giá trị này ta thấy 
phương trình có nghiệm X = 0 và 
hàm sô' đồng biến trên [-1; +oo) . Do 

đó, X = 0 chính là nghiệm duy nhất 
của phương trình. Qua cách nhẩm 
nghiệm này ta biết được 

ỷịx} = x 3 +3x + \lx + l -1 là hàm số 

đồng biến trên [-l;+oo). 





1 

Ẽ 

i 

-□.5 

□ 

s 

F(KJ 

-5 

d 

Mith 

-1 


M 

5 

Ẽ 

K 

s 

F (Kì 

1. '131E 

ụ. liàã 

B. iĩãũ 

Mith 

1.5 

n 

B 

9 

K 

s 

F«: :« 

1M-31E 
É3.M3Ẽ 

ÌẼ.ŨĨŨ 

Mith 

3 


6. Tính đạo hàm tích phân 
+ Tính đạo hàm tại 1 điểm: Nhập tổ hợp phím |shiftỊ íĩrì sau đó 
nhập hàm tại điểm cần tính 

Vi dụ: Tính đạo hàm fịíx} = X 4 -7x tại x = -2 


ỉm 


Nguỵẽn Cỉùêĩĩ 


Nhập ÍSHĨFTÌÍĨrl 

0 M&th Ả 

-ị-(x 4 -ĩx) bấm(U 

dx v ' x =~ 1 

£(X 4 -7X)| x= _ 2 

Vậy /'(-2) = -39 

-39 


+ Tính tích phân : Nhập phím ỊID sau đó nhập hàm fịjcJ và các 


cận tích phân 


2 

Ví dụ: Tính tích phân j (.3.7;- - 2x) dx 

0 



7. Các MODE tính toán 


Chức năng MODE 

Tên MODE 

Thao tác 

Tính toán chung 

COMP 

MODE 1 

Tính toán với sô" phức 

CMPLX 

MODE 2 

Giải phương trình bậc 2, 
bậc 3, hệ phương trình bậc 
nhất 2, 3 ẩn 

EQN 

MODE 5 
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Lập bảng sô" theo biểu thức 

TABLE 

MODE 7 

Xóa các MODE đã cài đặt 


SHIFT 9 1 (U (D 


II. MỘT SỐ KĨ THUẬT sử DỤNG MÁY TÍNH 

• • • 

Kĩ thuât lĩ Tính đạo hàm bằng máy tính 
Phương pháp: 

* Tính đạo hàm cấp 1 : |SHIFT| íĩrl 

* Tính đạo hàm cấp 2 : 

u™ A y ' _ ^'(^0 + °’OOOOOl) - y'(;r 0 ) 
v ữ ’ ầ;4o Ax 0,000001 

* Dự đoán công thức đạo hàm bậc n : 

+ Bước 1 : Tính đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 3 
+ Bước 2 : Tìm quy luật về dấu, về hệ sô", về sô" biến, về sô" mũ rồi 
rút ra công thức tổng quát. 

Quy trình bấm máy tính đạo hàm cấp lĩ 
Bước lj Ấn |SHIFT| ÍXrì 

Bước 2: Nhập biểu thức và ấn [=1 . 

Quy trình bấm máy tính đạo hàm cấp 2: 

Bước li Tính đạo hàm cấp 1 tại điểm X = x 0 
Bước 2: Tính đạo hàm cấp 1 tại điểm x = x 0 +0,000001 

D o. \TLA_V _, ,,1 Ans - PreAns A/ 1 ] 

Bước 3: Nhập vào máy tính ---ấn 1=1 . 

X 


Ví dụ 1: Hệ sô" góc tiếp tuyến của đồ thị hàm sô" (c) : y = tại 

Vx 2 +3 

điểm có hoành độ x ữ = 1 là 

A. ị B. I. c. ị. D. -2 

4 2 8 


Lời giải 


Hệ sô" góc tiếp tuyến k = y' {l] Nhập vào máy tính 


d 

dx 


r X + 2 A 


4x~ 2 


+ 3 


Jx =1 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

d ( X+2 ) 

@ ® (H) à m (ĩ) [2] (ỵ) 

ívĩì ÍÃĨPHÃÌ m í^ì í+ì í~3l (F) (R) 

CBEKi) 

H HỉLth Ả 

d r ÌI 



*Ux 2 +3j x ., 

0.125 
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Vậy k = y' = -ị- 
■ J dx 


X + 2 


,4x 2 


+ 3 


/ 1=1 


= 0,125 = ị => Chọn c. 
8 


Ví dụ 2ĩ Đạo hàm cấp 2 của hàm sô" y = x 4 -\[x tại điểm có hoành 
độ x 0 =2 gần sô" giá trị nào nhất trong các giá trị sau: 

A. 7 . B. 19. c. 25. D. 48. 


Lời giải 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Tại^ = 2 
ịịx‘-lx) 

dx \ lx=2 

H Ế ỊẬỊpỊỊẬ) (3 Ẽ3 [ 4 ] ® 

R ívĩì IÃÍPHÃIITỊ (►•) (^) í~ 2 ~l [=1 

0 Math Ả 

&w-m\ x=2 

31.64644661 

Xq =2+0,000001 

■^-ịx 4 -4x) 

dx V / A=2+0,0 

<3)®ffl[Õ]0[Õ][Õ][Õ] 

QD ữD (3 [=] 

00001 

H Math Ả 

£jv-m\ x=2+r ý 

31.6464947 

Tính y' 

\(o\ y'^“ + y'{^) Ans - PreAns 

z — ±1110 

v ’ 0.000001 X 


ÍMÌ ÍÃnsì R ÍÃĨPHAI ÍÃnsì (t) [~ÕỊ F1 

QD [0] GD GD GD \T\ (U 

B Mít lì A 

Ans-PreAns 

O.OOOOŨl 

40.0804128 


Vậy y" ( 2 )» 48 => Chọn D. 


Ví dụ 3: Tính đạo hàm của hàm sô" y = 


X + 1 


A. y' = 


c. y' = 


l-2(® + l)ln2 

2 2x 

l-2(x + l)ln2 

2 ** 


B. y 


l + 2(x + l)ln2 

2 2x 


„ , l + 2 (x + l)ln 2 

D. y' = -kỊỊV- 


Lời giải 

Ta chọn tính đạo hàm tại điểm bất kì ví dụ chọn X = 0,5 rồi tính 


đạo hàm của hàm sô" tại X = 0,5 . Nhập vào máy tính 


d_ 

dx 


x + l 


4X Sx=0,5 
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Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ã (X + T 
dx { 4X Jx=0,5 

ÍSHĨFTÌ íirl ÍMÌ ÍÃĨPHÃÌ ÍTI í+ì Í1Ì (t) 

f4l EẼ 5 ! ỊÃÍPÌÌÃl ÍTI C^K^) (^) fÕỊ 

0dli 

0 Math Ả 

d f x+1 ll 

ĩte{ 4* Jlz=ũ.5 

-0.5397207708 

Lưu kết quả 
vừa tìm 

được vào 
biến A 

|SHIFT| ÍRCLÌ (-) 

H Math Ả 

tìns+A 

-0.5397207708 

Lấy A trừ đi kết quả tính giá trị các biểu thức ở các đáp án nếu ra 0 

thì chọn đáp án đó. 

đáp án A 

RíMìíTỊRíTimíÃLPHÃim 

mmmíRỊTimc^iTií^ì 

ỈT1 IIPHÃl ITỊ ÍCÃLCÌ rõi R (51 (HỊ 

-8.562x.ĩi2 

Sô" -8,562.10 12 « 0 . Nếu chưa ra kết quả là 0 thì thay các đáp án còn 
lại bao giờ ra 0 thì chọn => Chọn A. 


Ví dụ 4:_ Cho hàm sô" y = e ~ x sinx , đặt F = y"+2y' khẳng định nào 
sau đây là khẳng định đúng ? 

A. F = -2y B . F = y c. F =-y D.F = 2y 


Lời giải 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Tính 

y'(2 + 0,00l) 

|shift| ImÕDẼỊ Í4~l |shift| ÍĨpÌ ÍÃLPHÃl íxĩõ 7 ! 

Ẽ9 0 O QD (g> gm) O ỊT| 
|T|(g)(T)(+)[õ)Q(õ][õ][õ] 

ÍÕ1ÍÕ1 rn (=1 ísHiữì ÍRÕH o 

B Math Ả 

^(e" íí sinQO)| ;t £ 

-0.1793792622 

Lưu kết quả 
vừa tìm 

được vào 
biến A 

|SHIFT IrÕI (-) 

B Math Ả 

Ans+tì 

-0.1793792622 

Tính y'(o) 

(E) (ÕE) (ỘID (E) (ÕE) 

ídẽQ (ÕẼLÌ Ídẽl] ÍDẼLl f=l fsHÌFĨl 1 rcJ FR 

B Hath A 

^(e" íí sinQO)| ;t £ 

-0.1793793748 
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Lưu kết quả 
vừa tìm 

được vào 
biến B 

|shiftỊ ÍRCĨI @ 

B Hath A 

-0.1793793748 

Thay vào công thức /"(*„) = r ( x ° + Aa kư*.) = c 

Ax 0 



B Math ẾL 

O.OOOOOl 


ÍMÌ ÍM ÍỠỠỊ R ÍÃĨPHÃÌ F^l (▼) rõl 
Q[Õ]CÕ][Õ][Õ][Õ]CĨI(=] 

0.112638413 


ÍSHÌữì ÍRÕLÌ ÍRỹpỊ 

H Hath Ả 

ftns+c 

0.112638413 

Tính F = y "+ 2 y 

’ = C + 2B = -0.2461... = -2y => Chọn A. 


Kĩthuât_2: Kĩ thuật giải nhanh bằng MTCT trong bài toán 
đồng biến, nghịch biến. 

Phương pháp: 

+ Cách 1 : Sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của 
máy tính Casio . Quan sát bảng kết quả nhận được, khoảng nào 
làm cho hàm sô" luôn tăng thì là khoảng đồng biến, khoảng nào 
làm cho hàm sô" luôn giảm là khoảng nghịch biến. 

+ Cách 2: Tính đạo hàm, thiết lập bất phương trình đạo 
hàm, cô lập m và đưa về dạng ra>/(x) hoặc m </(*). Tìm 

Min, Max của hàm f{x) rồi kết luận. 

+ Cách 3: Tính đạo hàm, thiết lập bất phương trình đạo 
hàm. Sử dụng tính năng giải bất phương trình INEQ của máy 
tính Casio (đốì với bất phương trình bậc hai, bậc ba). 


Ví dụ 1: Với giá trị nào của tham sô" m thì hàm sô" 


mx - m + 2 

y = ——— 

X + m 


nghịch biến trên từng khoảng xác định? 

A. —2 < rn < 1 B. -2 < rn < 1 

c. 0 < m < 1 D. Đáp án khác 
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Lời giải 


Tập xác định D = R \ |-m| 


Nhập biểu thức 

dx 


mX - m+ 2 
X + m 


Jx=x 


Gán X = 0, không gán Y = 0 vì x*-m nên X ^ —Y (hoặc những giá 


trị X, Y tương ứng). 



Lời giải 

Đặt tanx = t . Đôi biên thì phải tìm miền giá trị của biên mới. Đê 
làm điều này ta sử dụng chức năng MODE 7 cho hàm fịx) = tanx 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Tìm điều 

kiện cho 
f(x) = tanx 

íshìft1 ỊmÕDẼỊ |~4"| (mÕDẼỊ |~7l ítãiĩì (ÃĨPỈÌÃ1 
m m í=ì í=ì nn (=1 |SHÌFTÌ íxĩõ^ì 

f?l f4~| [=1 m ÍSHÌFĨÌ ÍXĨÕ*1 B f4l 

0 0 CDCặKD 

B Math 

K F(KJ 

1 HHT D 

i D.DHIi D.DMli 
i D.ŨBẼẼ D.ŨBẼÌ 

0 


Ta thấy 0 < tanrr < 1 vậy t e Ị0;l). Bài toán trở thành tìm m để hàm 


^ ị _ 2 x 9/ 

sô" y = -—— đồng biến trên khoảng (0;1 

t - m v 
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Tính : y 


í _ 


(ủ-m)-(í- 2 ) _ 2-m 
ịt - rnj ịt - mi)j 


y' > 0 <=> —— r ^— > 0 <=> m < 2 (1) 


ịt - rnj 


Kêt hợp điều kiện xác định í-rn^O<=>rn^£=>TOỂ (0;l) (2) 

m < 0 
1 < m <2 


Từ (1) và (2) ta được 


Chọn A. 


Kĩ thuât 3: Tìm CƯC tri của hàm sô" và bài toán tìm tham số 

--- 9 - • • 

để hàm số đạt cực trị tại điểm cho trước. 

• • • • 

Phương pháp : Dựa vào 2 quy tắc tìm cực tri. 

Đối với dạng toán tìm m để hàm sô" bậc 3 đạt cực trị tại x 0 


Cực đại tại x 0 


thì 


,/'W=0 


Cực tiểu tại x 0 


r(fo)= 

"M> 


Sử dụng chức năng tính liên tiếp giá trị biểu thức “ Dấu lALPHAl 



Tính được /•(*„): f"(x 0 ) từ đó chọn được đáp án 


Ví dụ 1: Tìm tất các các giá trị thực của 
y = X 3 - 3 mx 2 + 3 ịm 2 - l}x- 3 m 2 + 5 đạt cực đại tại X = 1 


A. 


m = 0 
m = 2 


B. m, = 2 


c. /77 = 1 


m 


để hàm sô" 

D. m = 0 


Lời giải 

Cách 1: Kiểm tra khi m = 0 thì hàm sô" có đạt cực đại tại X = 1 
hay không ? 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Tại X = 1 

Mí^íMìmí^íTlC^R 
[E ES m E) [5] (B> E) (U 

Q Hath Ả 

é(íí s -3íí + 5)| x=1 

0 

Tại X = 1-0,1 

<3) ® E) d] Q Q3 (=] 

B Math Ả 

^(X S -3X+5Ì| 

57 

100 

Tại X = 1 + 0,1 

<3)®H0BEIE)[õ] 

00i 

B Hath ẳk 

63 

100 


Vậy y' đổi dấu từ âm sang dương qua giá trị X = 1 =>m = 0 loại 


=> Đáp án A hoặc D sai 
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# 9 _ _ 

Tương tự kiem tra khi m = 2 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thi 

Tại X = 1 

ÍSHÌFÌ1 dpi ÍÃÍPHÃl m íã^Ị m (^) R 
Í6i [ÃĨPHÃ1 m í^ì 1+1 [TỊ [ÃĨPHÃÌ m 

E00EÌ 

éXãĨKỈ, 

Ũ 

Tại z = 1-0,1 

® Q CÕD czn □□ [=) 

□ Hath Ả 

^ c X 3 -6X 2 +9X-7: > 

63 

100 

Tại x = 1 + 0,1 

®®(Ộ1DÌ0Ì01D(+)CÕ] 

00i 

^(X 3 -6X 2 °+9X-7> 

57 

100 


Ta thấy y' đổi dấu từ dương sang âm => hàm sô" đạt cực đại 


tại x = ỉ => Chọn B. 

• • 

Cách 2: sử dụng chức năng tính liên tiếp giá trị biểu thức: 


f •(*„): / ••(*,) = sx’ - 6YX + 3 (r - 1 ) : 



-ỖYX + 



1 


- Nhập giá trị X = 1 và Y là giá trị của m ở mỗi đáp án 

- Nếu biểu thức thứ nhất bằng không và biểu thức thứ hai nhận 
giá trị âm thì chọn. 


+ Khi m = 0 ' 

đểm tra =>x = l có là cực đại hay không ? 

Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Tại m = 0 
Thay 

X = 1;Y = 0 

nri IÃĨPHÃ1 m Ị# 2 !1—1 [61 [ÃĨPHÃ1 is*Di 
ÍS^DÌ [ÃĨMl m f+l í~3l (~n ÍÃLPHĂÌ ís^õl 

(TỊ1ÃLPHÃ1 m R fẽỊ [ÃĨPHÃÌ [s^õl 

ÍÃĨPHĂÌ m f+l f3l í~n ÍÃLPHĂl ÍS^pỊ 

R ÍTỊ (TI CR) m ÍCÃĨCÌ m [=1 
d](=) 

0 Math ADi 

3X 2 -6YX+3(Y 2 -l) 

Ũ 

0 Math A 

gp3X 2 -6YX+3(Y't 

É 

Tìm f 

(3) E) ữD 0 □□ (U 

0 Math ADi 

3X 2 -6YX+3(Y 2 -l) 

Ũ 

Tìm f" 

(=) 

0 Math A 

gp3X 2 -6YX+3(Y't 

6 

Khi m = 0 thì f (l) = 0, f" (l) = 6 > 0 => X = llà cực tiểu loại A,D 
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+ Kiểm tra khi m = 2 kiểm tra => X = 1 có là cực đại hay không ? 
Tại m = 2 Thay X = 1;F = 2 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Tìm f 

(=)(=)(=) (H m 

B HỉLth ADi 

3X 2 -6YX+3(Y 2 -1) 

Ũ 

Tìm f" 

(D 

0 Math A 

^j(3X 2 -6YX+3(Y^ 

-6 

Khi m = 2 thì f (l) = 0, /" (l) = -6 < 0 => X = 1 là cực đại 


Chọn đáp án B. Ta có thể thử thêm trường hợp khi m = 1 
+ Khi m = 1 kiêm tra => X = 1 có là cực đại hay không 
Tại m = 1 Thay X =Ỉ;Y = 1 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Tì m f 

(=)(=)(=)(=) m (=) 

H H;ứh ADi 

3X 2 -6YX+3(Y 2 -1) 

_ n 
” £ 

Tìm f" 

(D 

0 Math A 

^j(3X 2 -6YX+3(Y^ 

Ũ 

Khi m = 1 thì f (l) = -3 * 0, /" (l) = 0 => X = 1 không phải là cực trị 


=> Chọn B. 


Ví dụ 2: Hàm sô" y = 


X 


2 

£ + 


A. 2 


B. 1 


4 CÓ tất cả bao nhiêu điểm cực trị? 

c. 3 D. 0 


Tính y' = 3x 


X 


-2x y ' = 0 <» 


Lời giải 

X = 0 

2 . Dùng MODE 7 với thiết lập 


X = ±- 


sao cho X chạy qua 3 giá trị này ta sẽ khảo sát được sự đổi dấu 
của y' 
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Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

imõdẽị in ID ÍÃLPHÃ1 m fsHĩFĩi íhỹpì ÍÃĨPHÃI m R in 

[ÃĨPHÃ1 mf=iPiíDẼLìf=iPií2if=i(nr=im 

EKEi 

M 

5 

Ẽ 

X 

-D.333 

-õ.ị 

H 

F(XJ 

-1 

□ 

D.3333 

56666 

Mith 

66667 

E 

ĩ 

B 

X 

HnỊj|3 

D.3333 

0 

F(KJ 

□.9999 

□ 

-□.999 

Mnth 

0 

B 

9 

lũ 

1 

ũ.ị 

F(KJ 

-□.999 

ộ 

56666 

Ms.th 

66667 


Ta thấy /'(.?;) đổi dấu 3 lần => Chọn c. 


Kĩthuât_4: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 

cực trị của đồ thị hàm số bậc ba 
• • • • 

Phương pháp: 

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm 


sô y = ax 3 + bx 2 + cx + d, có 




+ Bước 1: Bấm ỊmodeỊ m để chuyển chê độ máy tính sang môi 
trường sô" phức. 

+ Bước 2: Nhập vào máy tính biểu thức: 

?/%/" , /X ,f'ix,m).f"ịx,m) 

y-ự- hoặc f X,m)- J - 1 ’J J V 
w 1 ’ 3 r(x,m) 

+ Bước 3: Bấm (=] để lưu biểu thức. 

+ Bước 4: Bấm ICALCl với X = i (đơn vị sô" phức, để làm xuất hiện i 
ta bấm ÍẼNGl ) 

+ Bước 5: Nhận kết quả dạng Mi + N => phương trình cần tìm 
có dạng: y = Mx + N. 

Ví dụ: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ 
thị hàm sô" y = -2x 3 + 3x 2 +1 là 

A. y = x — 1. B. y = X + 1. c. y = —x + l. D. y = —x — 1. 
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Lời giải 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Sô" phức 

ÍMÕDẼI [2] 

CMPLX 0 Math 

Nhập vào 

máy tính 

biểu thức 

R [21 ÍÃĨPHÃl ÍTI ÍSHÌFĩ1 í^l [+1 

[TI IÃĨPHÃ1ÍTI f^ì (+1 m 1+1 m R 
ÍÃLPHÃÌ m r^ì r+1 ÍÃLPHÃÌ m m m 

R ÍTIÍẦĨPHÃÌ ÍTI í+1 ÍTỊ (TI 

CMPLX 0 M3Lth 

Thay X = i 

ÍCÃĨCÌ ÍẼNGÌ f=l 

CMPLX H Hath Ả 

1+ỉ 


Kết quả dạng i +1 => phương trình cần tìm: y = X +1 => Chọn B. 


Kĩ thuât 5: Tìm tiêm cân. 

- 9 - • • 

Phương pháp: ứng dụng kĩ thuật dùng ICALCl tính giới hạn 


Ví dụ 1: Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm sô" 

2x — l — 'ĩx 2 + ~x + 3 

y= X 2 - 5x + 6 



B. X = —3 


c. 

X = 2 


D. X = 3 


Lời giải 

Đường thẳng X = x 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm sô" thì điều 
kiện cần : x 0 là nghiệm của phương trình mẫu sô" bằng 0 
Nên ta chỉ quan tâm đến hai đường thẳng X = 3 và X = 2 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Với x = 3 

(Mì (TỊ [ÃĨPHÃÌ m [— 1 m Rìívĩì 
IÃĨPHÃÌ (TI Í^Ị(+Ì ÍÃĨPHÃÌ (TI 1+1 (TỊ 
^IMmi^Rf^lMITI 

(+1 fẽi ÍCÃLCÌ (31 (+1 m R rõi m 

CÕD Cõ] Cõ] CÕD CÕD CÕD Cõ] □□ [=] 

B Math Ả 

2K-1-Jk £ +K+3 

K2-5K+6 

1.127016654x1010 


Nguyễn Chiến. 0973514674 


Page I 14 























Với X = 2 


M rg m nn R nn nn [ 01 ÍÕI 

® ữD ữD GD GD DD (=] 


_ 0 _ 

2X-1—ỈX2+X+3 


Hath Ả 


K2-5K+6. 

-1.1667 


. TTV _.. 2x — 1 — *\l X 2 + X + 3 

+ Với X = 3 xét lim--——-= + oc 


X 


X —> 3 + 


X - 5x + 6 


= 3 là một tiệm 


cận đứng 

+ Với x = 2 xét lim — _ + - x+3 = + oc Kết quả không ra vô 

x 2 -5x + 6 

cùng=> X = 2 không là một tiệm cận đứng 

=> Chọn B. 


Ví dụ 2: Tìm tất các các giá trị của tham sô" 777 sao cho đồ thị hàm 

Ạ / 5x 3 1 1A / J*A A i /, o 

SO y = ^ không có tiệm cận đứngr 

X - 2 mx + 1 


A. m = 1 B. OT = -1 


c. 


m < —1 
m > 1 


D. —l<m<l 


Lời giải 

Để đồ thị hàm sô" không có tiệm cận đứng thì phương trình mẫu 
sô" bằng 0 không có nghiệm hoặc có nghiệm nhưng giới hạn hàm 
sô" khi X tiến tới nghiệm không ra vô cùng. 

Với m = 1 . Hàm sô" <=> y = ~ 3 . Phương trình x 2 -2jc+1 = 0 có 

X 2 - 2x + 1 


nghiệm X = 1 Tính lim 5x - - = + oc => Đáp sô" A sai 

x 2 -x+l 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Với 777 = — 1 

m Í5l íãEphãì rn R ITI (▼) íãEphãì 

RRRITIÍÃLPHÃÌÍTIÍ+IÍTI 
ÍCÃLCI m 1+1 rõi í>n ÍDẼLÌ ÍDẼLÌ m 

QD Ẽ9 E) © \J\ (U 

13 Hs.th À 

SK-3 

K 2 -2K+1 

2. 000005x111 12 


5t* — 3 

Với m = 0 hàm s 0 o y = — —- . Phương trình X 2 + 1 = 0 vô nghiệm 

X +1 


=> ĐỒ thị hàm sô" không có tiệm cận đứng khi m = 0 => Chon D. 

Ví dụ 3: Tìm tất cả các giá trị thực của tham sô" m sao cho đồ thị 
của hàm sô" y = Ị X = có hai tiệm cận ngang? 

V mx 2 + 1 

A. m < 0 B. Không có m thỏa mãn 

c. m = 0 D. 7/7 > 0 
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Lời giải 

+ Thử đáp án A ta chọn 1 giá trị m < 0 , ta chọn m = -2,15. 


Tính lim -= = + h 

x ^ +x V- 2.15x 2 + 1 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Với 

TO = -2,15 

íSìíMmmm^)íỹĩìRiTi 

R m Í5i ÍIPHÃIITỊ í^ì m ÍTI 
ÍCÃĨCÌ ÍTIÍÕ1 í^ì Í9l (TI [=1 

Math ERRŨR 

CAC] ĩCanoel 

Í41 c► ]:Goto 


ttạ__ ,. X ~r 1 /V j J • V r/ X ~r 1 ^ __ 

Vậy lim 1 không ton tại => hàm so y = , không 

x ^ +x 4- 2.15a: 2 +l ‘ V- 2.15z 2 +l 

thể có 2 tiệm cận ngang 
+ Thử đáp án B ta chọn gán giá trị TO = 0. 

Tính lim + ỉ - = lim [x + l) 

0x 2 +l xT+x 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Với TO = 0 

IMIITIITI m lõÃEẽi IT1 lõi 13^1 
(SdKU 

H Math Ả 

x+l 

1000000001 


Vậy lim(x + l) = + oc => hàm số y = x +1 không thể có 2 tiệm cận 

rr—H-oc V / 


ngang 

+ Thử đáp án D ta chọn gán giá trị TO = 2.15. 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Với 

TO = 2.15 

X —>-+00 

ÍMÌ ÍÃĨPHÃI [Tì Í+Ì (TỊ (▼) ívĩì í~ 2 ~l rn 
rn nn ÍÃLPHÃÌ rn R [+1 rn ÍCÃĨCI 

H] QD (£) [9] o (U 

13 Ms.th À 

K+l 

^2.15*2+1 

0.6019943402 


=> lim . = 0.6819943402 

x ^ +x 4 2.15x 2 +1 


Phép tính 


Quy trình bấm máy 


Màn hình hiển thị 
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Với 


Q Hath Ả 

K+l 

m = 2.15 

ÍCÃĨCIR m ÍÕ1 í^ì Í9l ÍTI í^l 

■Ỉ2. 15K 2 + 1 


-0.6819943388 

X —»-00 




=> lim -==== = -0.6819943402 . Vậy đồ thị hàm sô" có 2 tiệm cận 
“V2.15z 2 +1 

ngang y = ±0.6819943402 => Chọn D. 


Kỉ thuật ổ: Kĩ thuật giải nhanh bài bài toán tìm giá trị lớn 
nhất - nhỏ nhất của hàm sô trên đoạn [a;ỉ>] . sử dụng tính 

năng bảng giá trị TABLE 
Phương pháp: 

1. Nhấn §061 (TỊ 

2. /(x) = Nhập hàm sô"vào. 

3. Step ? Nhập giá trị a 

4. End ? Nhập giá trị b 

5. Step? Nhập giá trị: 0,1; 0,2; 0,5 hoặc 1 tùy vào đoạn [«;&] 

Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, giá trị lốn nhất xuất hiện 
là max , giá trị nhỏ nhất xuất hiện là min. 

*Chúý: 

Ta thiết lập miền giá trị của biến X Start a End b Step (có 
thể làm tròn để Step đẹp) 

Hàm sô" chứa sinrr,cosrc,tanrc... ta chuyển máy tính về chê" độ 

Radian: |SHIFT| iMODEl í~4~l 


Ví dụ 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm sô" y = - + 3 trên đoạn [2; 4 ] là 

X -1 • L J 

A. 6 B. -2 c. -3 D. — 

3 


Lời giải 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

f(x)= x2+3 
v ’ x -1 

ỊmÕÕỊ [73 0 B Q] (i!l ÍB 

í~3l (t) [ÃĨPHÃÌ rn (+ì fĩ~Ị [=1 [=1 

H HỉLth 
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bỏ qua 

Bấm (=] 


H MỉLth 

g(X)= 

Star ? 2 End ? 
4 Step ? 0,2. 
kéo xuống 
để tìm GTNN. 

H](=][4](=](Õ]0(T)(D 

1 

ã 

3 

K 

E 

a.ã 

ã.M 

0 

E.5333 

Ẽ.ẼẼnĩ 

Hath 

7 

5 

Ẽ 

ĩ 

ornrn 

■ ■ 

ru m 

0 

F(K) 

Ị^ô||a 

E.DIBI 

Hs.th 

6 


Quan sát bảng giá trị tìm kết quả nào gần với đáp án để kết luận 

=> Chọn A. 

Kĩthuât 7: Kĩ thuật giải nhanh bài bài toán tìm giá trị lớn 
nhất - nhỏ nhất của hàm sô". sử dụng tính năng SOLVE 
Phương pháp : 

Để tìm giá trị lớn nhất M , giá trị nhỏ nhất m của hàm sô" 
y = fịx^j ta giải phương trình f(x)-M= 0, f(x}-m = 0 

- Tìm GTLN ta thay các đáp án từ lớn đến nhỏ sau đó sử 
dụng SOLVE để tìm nghiệm , nếu nghiệm thuộc đoạn, khoảng đã 
cho ta chọn luôn. 

- Tìm GTNN thì thay đáp án từ nhỏ đến lớn. 


Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = X 3 - 2x - 4x +1 trên đoạn 

M 

Ó7 

A. max = 73 B. max = —2 c. max = —7 D. max = —4 

_27___ 

Lời giải 

Các kết quả xếp theo thứ tự ^ > -2 > -4 > -7 . Do vậy ta giải phưong 


trình X 3 -2x 2 - 4x + 1 = — truớc 

27 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

F(x) = — 

V ì 27 

ÍÃLPHĂ1 m fSHÌFTÌ Í^Ị R in íãephăị m 

I^RíTỊMíTIÍ+imRriì 

H] 0 (ỉ) d] [7] (=] 

B HỉLth 

X 3 -2X 2 -4X+l-§7 
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Cho 

x = 2e[l;3] 

[=1 ísirrl ícÃEcì (TỊ f=Ị 

0 Math Ả 

3-333333333 
L-R= 0 

Ta được nghiệm x = 3,33333 Ể [l; 3 nên loại A. 


+ Tiếp theo thay đáp án max = —2 , giải phương trình : 

X 3 — 2x 2 — 4x + 1 = —2 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

f(x) = -2 

(010 (210 (010 (210 (010 (DẼp (010 (210 
fflH] 

H HỉLth A 

X 3 -2X 2 -4X+1+E 

Cho 

x = 2e[l;3] 

(=1 [SHÌFTÌ ÍCÃĨCl ÍTỊ (=1 

H Math Ả 

X 3 -2X 2 -4X+l+2 

X= 3 

L-R= 0 

Ta được nghiệm X = 2 e [l;3] nên => Chọn B. 


Không thử các đáp án còn lại nữa vì F(x) = -2 đã là lớn nhất 


* Chú ý: Kĩ thuật SOLVE tuy tiến hành lâu hơn nhưng mạnh 
hơn, đảm bảo chắc chắn hơn TABLE nhiều đặc biệt với các bạn 
còn thiếu kĩ năng phân tích bảng giá trị. 

Kĩ thuât 8 Kĩ thuật lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị 
hàm số. 

Phương pháp : Phương trình tiếp có dạng d:y = kx+m. 

+ Đầu tiên tìm hệ sô"góc tiếp tuyến k = y'[x ũ Ỵ 


Bấm |shift| íĩrì và nhập ~^ịf(x)) , sau đó bấm (D ta được k. 

dx ' v ’' x=x 0 

+ Tiếp theo: Bấm phím (3) để sửa lại thành 


d_ 

dx 


(f(x)) X (-x) + /(x) , sau đó bấm phím lCALCl với X = x 0 và bấm 


phím (=) ta được m. 
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Ví dụ lĩ Cho điểm M thuộc đồ thị (c) : y = — + 1 và có hoành độ 

bằng -1. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ịc} tại điểm M là 

A „3 1 r>_3 1 r 3 1 yx 3 1 

_ 4 4 _ 4 4 44 ^44 

Lời giải 


Phép tính 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

d Í2X + l') 
dx\ X -1 ) 

v / x=—l 

ÍSHÌFTÌ r^ì ÍWI f2l ÍÃĨPHÃÌ m (+) |T| 

C^[ÃĨPHÃ1(TIRÍTIC^)C^)R 

m(=) 

13 Mai lì Á 

d f2K+lh 
d*L x-l J1 v:=— 1 

-0.75 


Bấm phím (3) để sửa lại thành: 

d Í2X + l') / 2X + 1 

dx{ X- 1 , v ' x-l 

v y x=-l 

sau đó bấm phím ICALCl với X = -1 và bấm phím (=] ta được kết quả 

(HỊ(^mRíÃLMìmmí+ìí¥ìíTiíÃLPHÃim 
í+ì rn (▼) ÍÃĨPHÃÌ [Tì R rn f=l 

H Hath À 

d f £ * +1 ll C-0 

dxL K-1 Jlx=-1 ^ v 

-0.25 


Vậy phương trình tiếp tuyến tại M là: y = ~~Ỵ~~ị => Chọn B. 


Ví dụ 2: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (ơ): y = X 3 - 3x + 2 có hệ 
sô" góc bằng 9 là 

A. y = 9a; — 18; y = 9x + 22. B. y = 9x - 14; y = 9x +18. 

c. y = 9x + 18; y = 9x + 22. D. y = 9x - 14; y = 9x — 18. 


+ Với Xq — 2 ta nhập 
9(~x) + X 3 - 3X + 2 (ộp) với X = 2 rồi 
bấm (=) ta được kết quả là 


-14 


=í> d 1 : y = 9x - 14. 


0 Hs.th À 

9(-X)+X s -3X+2 
_-14 
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+ Với Xq — 2 ta nhập 
9(-X) + X 3 -3X + 2 (ộp) với X = —2 
rồi bấm (D ta được kết quả là 


18 


d : y = 9x + 18. 


B Hs.th A 

9(-X)+X s -3X+2 
_18 


=> Chọn B. 
# 


Ví dụ 3: Tiếp tuyến của đồ thị (ơ) : y = -4x 3 + 3x +1 đi qua điểm 
Aị-1;2 ) CÓ phương trình là 

A. y = -9x + 7; y = -X + 2. B. y = — 9x - 11; y = -X + 2. 

c. y = -9x + 11; y = 2 . D. y = -9x - 7; y = 2 . 

+ Cho /(x) bằng kết quả các đắp ấn, từ đó tã thu được cấc 


phương trình. 

+ Sử dụng chức năng giải phương trình bậc ba của máy tính bỏ 
túi bằng cách bấm tổ hợp phím ỊmodeỊ íin í~4~l vả nhập hệ sô' 
phương trình. 

Thông thường máy tính cho sô' nghiệm thực nhỏ hơn sô' bậc của 
phương trình là 1 thì ta chọn đáp án đó. 

+ Đầu tiên thử với đáp án A, ta cho: 

-4x 3 + 3x + 1 = — 9x + 7 —4x 3 + 12x — 6 = 0. 


Máy tính cho 3 nghiệm => Loại A. 

+ Thử với đáp ấn B, ta cho: -4x 3 + 3x + 1 = -X + 2 <í=> -4x 3 + 4x -1 = 0. 

Máy tính cho 3 nghiệm => Loại B. 

+ Thử với đáp ấn B, ta cho: 

—4x 3 + 3x +1 = — 9x + 11 <tí> —4x 3 + 12x -10 = 0. 

Máy tính hiển thị 1 nghiệm thực và 2 nghiệm phức (phương 
trình có sô'nghiệm thực là một nhỏ hơn bậc của phương trình 
là 2)=> Loại c. 

+ Thử với đáp án : -4x 3 +3x + l = -9x - 7 <^> -4x 3 + 12x + 8 = 0 
mấy tính hiến thị 2 nghiệm X = -1; X = 2 (nhận). 

— 4x 3 + 3x + 1 = 2 ++ —1. + 3x —1 = 0 


mấy tính hiến thị 2 nghiệm 



(nhận). 


=> Chọn D. 
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Kỉ thuật 9: Kĩ thuật giải bài toán tương giao đồ thị hàm số. 
Phương pháp : 

Để tìm nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm ta dùng chức 
năng lập bảng giá trị MODE 7, giải phương trình MODE 5 hoặc 
lệnh SOLVE 


Ví dụ l:_Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị 
hàm sô" y = X 3 + mx + 16 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt 
A. m > 12 B. m< —12 c. m < 0 _D . m > 0 

Lời giải 


Đổ đồ thị hàm sô y — X? + ĨĨIX + 16 cat trục hoanh tại 3 đi©m phan 
biệt thì phương trình X 3 +nvc+ 16 = 0 (1) có 3 nghiệm phân biệt 
+ Với m = 14 sử dụng lệnh giải phương trình bậc 3 MODE 5 _ 


Quy trình 
bấm máy 

ÍMÕDẼI í~5i m r^ì fõi r^ì m ("41 f=ì m [61 r=Ị r=Ị r=Ị r=Ị 

Màn hình 
hiển thị 

s Math¥ 

Xl = 

-1.058213091 

B MathTÀ 

X2= 

Ũ.5291069456+3.► 


Ta thấy nghiệm x 2 \x 3 là nghiệm phức => không đủ 3 nghiệm thực 
=> Loại A 

+ Với m = -14 sử dụng lệnh giải phương trình bậc 3 MODE 5 


Quy trình 

ÍMÕDẼÌ f5~l f~4~l m [=1 [~Õ~1 f=1 í~4~l ÍDẼLÌ rn f~4~l 

bấm máy 

(=) (U [6] (D (=)(=) (=] 


Nguyễn Chiến. 0973514674 


Page I 22 










Màn hình 

Xl = 

s MathT 

B MathTA 

ÍÍ2= 

hiển thị 


-4.210106702 

2.913522599 



s Hath Ả 




1.299664103 



Ta thấy ra 3 nghiệm thực => Đáp án đúng có thể là B hoặc c 
Thử thêm một giá trị m = -1 nữa thì thấy m = -1 không thỏa 

=> Chọn B. 

_É_ 


Ví dụ 2: Tìm tập hợp tất các các giá trị của m để phương trình 

log 2 X - log 2 ịx-2} = m CÓ nghiệm : 

A. 1 < m < + GC B. 1 < m < + oc 

c. 0 < m < + oc D.0<m< + oc 

Lời giải 

Đặt log 2 X — log 2 [x - 2 ) = => m = fịx^j (1). Để phương trình 

(1) có nghiệm thì m thuộc miền giá trị của f(x\ hay 
/(min) < m < /Ịmaxj 

Tới đây bài toán tìm tham sô" m được quy về bài toán tìm 
min, max của một hàm sô. Ta sử dụng chức năng MODE 7 với 
miền giá trị của Jt là Start 2 End 10 StepO.5 


Nhập hàm f(x) = log 2 X - log 2 (x - 2) 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Br7irar2ic^)íÃ[Mim(^)Rrar2i(^) 

IMITIRIT|f=1f=HT|f=imrõ1f=1fõ1R 

©(=) 

Q Math 

K FÍKJ 

15 3EE5 

15 5.5 Ũ.3MĨ 
in 1 □ ũ.3215 

9 


Quan sát bảng giá trị ta thấy /(10) « 0.3219 vậy đáp sô" A và 


B sai. Đồng thời khi X càng tăng vậy thì Fịx) càng giảm. Vậy 
câu hỏi đặt ra là có giảm được về 0 hay không? Nếu 

giảm được về 0 có nghĩa là phương trình /(x) = 0 có nghiệm. Để 
kiểm tra dự đoán này ta sử dụng chức năng dò nghiệm SOLVE 
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Máy phương trình này vô nghiệm. Vậy dấu = không xảy ra 

=>/(x)>0 <=> m > 0 

=> Chọn D. 


Ví dụ 3: Tập giá trị của tham sô m để phương trình 
5.16* — 2.81* = m. 36* có đúng 1 nghiệm? 


A. m> 0 


B. 


m < -\fĩ 

m > £ 


c. Với mọi m 


D. Không tồn tại m 


Lời giải 


Tn(iAt1flI 0 oia ncx _ 5.16* -2.81* 

Ta CÓ 5.16 —2.81 = TO.36 -w> m =--- 

36* 


Đặt fịx} = 5 16 2 • Khi đó phương trình ban đầu fịx) = m 

36 


sử dụng MODE 7 để khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm sô" 
y = fịx} với thiết lập Start -9 End 10 Step 1 


Nhâp hàm/(x) = 5 - 16X 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍMÕDẼl Í7l ÍMÌ ÍTỊ íxl rn f6l íx 1 ! ÍÃĨPHÃÌ [Tì (F) R 

ỊTỊ íxl f8l [TI í^*ì ÍÃLPHÃ1 m (▼) rãi rẽl í^*ì ÍÃĨPHĂÌ 

m(=)(=)0(9](=)m[õ](=)(T)(=) 

0 Hath 

K FÍKJ 

1 HE H3B9.Ụ 

Ẽ -B áẼBM.á 

3 -ĩ ĩM53.Ẽ 

-9 


Quan sát bảng giá trị ta thấy luôn giảm hay hàm sốy = fịx) 

luôn nghịch biến. Điều này có nghĩa là đường thẳng y = m luôn 
cắt đồ thị hàm sô" y = f{x} tại 1 điểm => Chọn c. 
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Kĩ thuât 10: Tìm nghiệm của phương trình. 

Phương pháp : 

+Bước 1: Chuyển PT về dạng Vê trái = 0 . Vậy nghiệm của PT 
sẽ là giá trị của X làm cho vế trái = 0 

+Bước 2: Sử dụng chức năng CALC hoặc MODE 7 hoặc 
SHIFT SOLVE để kiểm tra xem nghiệm . 


Ví du 1: 

# 

Phương 

trình 

log 2 X log 4 X log 6 X = log 2 X log 4 X + log 4 X log 6 

X + log 6 X log 2 X 


có tập nghiệm là : 



A. ỊlỊ B. {2; 4; 6} 

c. {l; 12 } 

D. Ịl; 48 1 


Lời giải 

Nhập vế trái vào máy tính _ 


Nhập log 2 X log 4 X log 6 X - log 2 X log 4 X - log 4 X log 6 X - log 6 X log 2 X 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ra ÍTỊ (R ÍÃLPHĂÌ m (►) ra Í7I (►) ÍÃÍPHÃ1 mc^ 
ra |6"1 IÃĨPHÃÌ (71 (^) Rra (Tì ÍÃĨPHÃI (TI 
cR)raí4i(^[Mmc^)Rrar4ic^)iÃLPHÃi 
mc^íraíẽic^íÃLPHÃìmc^Ríraíẽic^) 
ÍÃĨPHÃl ITỊ cg) ra (TỊ (g) 1ÃLPHÃ1 (TI 

^og 6 CX)log 2 0® h 


Vì giá trị 1 xuất hiện nhiều nhất nên CALC X=1 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

IcÃLCÌ (TỊ (=1 

H Math Á 

log £ CX)log 4 CX)li> 

0 

Vậy 1 là nghiệm. 

Ta tiếp tục kiểm tra giá trị 12 có phải là nghiệm hay không 

ÍCÃLCI rn m {=} 

0 Hath À 

log £ CX)lũg 4 CX)li> 

-4.971815308 

Đây là một kết quả khác 0 vậy 12 không phải là nghiệm => Loại c 

Tiếp tục kiểm tra giá trị 48 có phải là nghiệm không 
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ÍCÃLCl (TỊ [~8| [=1 


0 Math À 

log £ CX)lũg 4 CX)li> 

Ũ 


Vậy 48 là nghiệm => Chọn D. 


Ví dụ 2: Phương trình 9* -3.3* + 2 = 0 có hai nghiệm x v x 2 (Xj <x 2 ) . 
Giá trị A = 2x 1 + 3 x 2 là 

A. 41og 3 2 B. 1 c. 31og s 2 D. 21og 2 3 

Lời giải 


* Cách 1 : SHIFT SLOVE + CALC 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

m IFI IM m R Í31 [xi Í31 lĩ 5 ! IM m 

(BEitmu 

H Hath Ả 

3 ỵ '-3x3*+2 

Ũ 

Vì chưa biết 2 đáp án , mà 2 đáp án vai trò không bình đẳng trong 
quan hệ ở đáp án. Nên ta phải sử dụng dò cả 2 nghiệm với chức 
năng SHIFT SOLVE ở mức độ khó hơn . Đầu tiên ta dò nghiệm 
trong khoảng dương, ví dụ chọn X gần với 1 

ÍSHÌữl ỊcÃĨCÌ ŨH (=) 

0 Math ã 

ỹ'*-3x3*+2 
x= 0.6309297536 
L-R= 0 

Lưu nghiệm này vào giá trị 4 ta được 1 nghiệm. 

|shiftỊ ÍRÕl (-) 

0 Hath Ả 

0.6309297536 

Chọn X gần -2 . Gọi là phương trình và dò nghiệm 

(Â) ÍSHĨFTÌ ÍCÃĨCÌ R ỊT| {=} 

B Hath Ả 

9*-3x3*+2 

x= ũ 

L-R= 0 


Ta được 1 nghiệm nữa là 0. Vì 0<4 nên X 1 =Q-,X 2 =A ta có 
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2x 1 + 3 x 2 = 2.0 + 3.A « 1.8927 = 31og 3 2 => Chọn c. 

* Cách 2 : CASIO 2 LAN SHIFT SOLVE 

Nhập vế trái vào máy tính Casio. Nhấn nút để lưu vế trái lại rồi 
SHIFT SOLVE tìm nghiệm thứ nhất và lưu vào Ả 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thi 

íTìí^ỊÃLMìmc^RíTìíxìíTií^iíÃLMìm 

ffì m [=1 ÍSHÌữì ÍCÃLCÌ ÍTỊ [=1 ÍSHÌữì ÍRÕH o 

í= ũ. 6309297536 
L-R= 0 

0 Hath Ả 

0.6309297536 

Quay lại vê trái. SHIFT SOLVE một lần nữa để tìm nghiệm thứ 
hai và lưu vào B 

(Â) ÍSHĨFTÌ ÍCÃĨCÌ R ỊT| {=} 

Q Math Ả 

g^-3^3^+2 

í= 0 

L-R= 0 


Ta có 2A+35 «1.8927 = 3log 3 2 => Chọn c. 


Kĩ thuât 11: Tìm sô nghiệm của phương trình mũ - logarit. 
Phương pháp : 

+ Bước 1: Chuyển phương trình về dạng vế trái = 0 
+ Bước 2: Sử dụng chức năng MODE 7 để xét lập bảng giá trị 
của vế trái . 

+ Bước 3: Quan sát và đánh giá : 

- Nếu f(cc} = 0 thì a là 1 nghiệm 

- Nếu F(a).F(b) < 0 thì phương trình có 1 nghiệm thuộc (ớ,;6ì 

Ví dụ 1: Số nghiệm của phương trình 6.4* -12.6* + 6.9* = 0 là 

A.3 _ B. 1 c. 2 _ D. 0 

Lời giải 


Sử dụng MODE 7 nhập hàm 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

mmíẽiíxiRí^ìíÃLPHÃìmc^RmiTi 

[xiíẽií^ìíÃiMimc^míẽiíxiRí^ì 

ÍÃĨPHÃl QD 

f 00=*6*+6x9*1 
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Thiết lập miền giá trị của X là : Start -9 End 10 Step 1 

mmBSIDCDŨOIDI-DIH 

0 Math 

K FÍKJ 

9 ■BI □. IEEE 

1 □ □ □ 

11 ĩ E 

-1 


Ta thấy khi x = 0 thì F(0) = 0 vậy X = 0 là nghiệm. 


Tiếp tục quan sát bảng giá trị e(x) nhưng không có giá trị nào 
làm cho f(x) = 0 hoặc khoảng nào làm cho F(x) đổi dấu nên 
X = 0 là nghiệm duy nhất 

=> Chon B. _ 

. 9 siní X-F\ 

Ví dụ 2: Sô nghiệm của phương trình e 1 4J = tímx trên đoạn 

1^0; 2tt^| là 

A. 1 _B. 2 _ c. 3 _ D. 4 

Lời giải 

sinía^EÌ 

Chuyển phương trình về dạng : e ^ - tanx = 0 

sử dụng chức năng MODE 7 với thiết lập Start 0 End 2n 


step^ 

19 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

SHĨFĨ1 MÕDẼI f~4~Ị [mÕDẼỊ [~7"| ỊÃĨPÌÌÃl ỊxĩÕ*ì [#"1 ísiĩĩỊ ỊÃĨPíiÃl m 

E) (5) S) @ (▼) ® (& 0 ® f—1 (tãnì ÍÃĨPHÃ1 

m m [=1 [=1 Í~Õ1 (=1 [TỊ ÍSHÌFTÌ [*w\ (=1 í~2~| ÍSHÌFTÌ 
íxĩõ 7 ] (D m [~9l [=1 

3 

M 

5 

1'PÌtat 

ũ. 33E 
I.3ẼẼĨ 

Õ.< 

F ÍKJ 

D.BD3E 

-B.it 
- a.lãi 

56138 

Math 

79271 

5 

Ẽ 

ĩ 

nỂm 

1.E53M 
i.iiũl 
1, 

F ÍKJ 

-Ẽ. 1ET 
IM. 3511 

11.3033 

. 3227 

Math 

75854 

1E 
13 
IM 

3.E31E 

ẳỉli 

4, 

F ÍKJ 

Õ.E53 

ẼãẼ 

-Ĩ.ẼMÌ 

. 2990 

Math 

21526 

IM 

15 

15 

dan 

LI.3EDM 

i 

F(KJ 

-I.5BM 

-1 1.511 

M.ảiẼM 

ị. 629 

Math 

71549 


Quan sát bảng giá trị ta thấy 3 khoảng đổi dấu như trên : 


/( 0 . 6613 )./( 0 . 992 ) < 0 => có nghiệm thuộc khoảng (0.6613; 0 . 992 ) 

/ ( 1 .3227Ị./ ( 1 . 6634 ) < 0 => CÓ nghiệm thuộc khoảng (1.3227; 1.6534) 
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/(3.6376) ./(3.9683) < 0 => có nghiệm thuộc khoảng (3.6376; 3.9683) 

/( 4 . 6297 ) ./(4.9604) < 0 => CÓ nghiệm thuộc khoảng (4.6297; 4.9604) 

Vậy phương trình ban đầu có 4 nghiệm => Chọn D. 

Kĩ thuât 12: Tìm nghiệm bất phương trình mũ - logarit. 
Phương pháp 1: CALC 

+Bước 1: Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét 
dấu bằng cách chuyển hết các sô" hạng về vế trái. Khi đó bất 
phương trình sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trái < 0 

+ Bước 2: Sử dụng chức năng CALC để xét dấu các khoảng 
nghiệm từ đó rút ra đáp sô" đúng nhất của bài toán . 

*Chú ý: 

Nếu bất phương trình có nghiệm tập nghiệm là khoảng 
(a\b) thì bất phương trình đúng với mọi giá trị thuộc khoảng (, a;b ) 

Nếu khoảng (a;ỉ>) và (c,d) cùng thỏa mãn mà (a,ft)cz(c,d) 
thì (c,d) là đáp án chính xác. 

Phương pháp 2: MODE 7 

+ Bước 1: Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét 
dấu bằng cách chuyển hết các sô" hạng về vế trái. Khi đó bất 
phương trình sẽ có dạng Vê" trái > 0 hoặc Vê" trái < 0 

+ Bước 2: Sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của 
máy tính Casio để xét dấu các khoảng nghiệm từ đó rút ra đáp sô" 
đúng nhất của bài toán . 


Ví dụ: Bất phương trình log 


log s 


2 V 


2x + l) 

x — 1 J 


> 0 CÓ tập nghiệm là : 


A. (—oc;— 2 ) B. (4;+oc) 

c. (-2;l)u(l;4) D. (-oc;- 2 ) u (4; + oc) 


Lời giải 


Cách 1 : CALC 

Nhập vẽ" trái vào máy tính 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

raíMìm(T)r2ic^)(^)raf3i(^)íMìr2i 
ÍÃLPHÃ1 m [+1 (TI (▼) ÍÃiMl r71R[ĩ| 

B Math ’ 

log 1 (log 3 ( 2 //ì> 

2 
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Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án A 

CALC với giá trị cận trênx =-2-0.1 ta được 

ÍCÃĨclRỈTIRÍÕIRm^l 

log^logaVx-?) 

2 5.112841031 

Đây là 1 giá trị dương vậy cận trên thỏa mãn 

CALC với giá trị cận dưới X = -10 5 

ÍCÃĨCI R m ÍÕ1 í^ì Í5l ÍTI í^l 

logưiogaVx-i y. 

2 


0.6644799232 

Đây là 1 giá trị dương vậy cận dưới thỏa mãn 

L, đáp án A đúng 


Tương tự như vậy ta kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án B thì ta 
thấy B cũng đúng A đúng B đúng vậy Au B là đúng nhất 

=> Chọn D. 

Cách 2 : MODE 7 nhập vế trái vào máy tính Casio 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

iMõDẼimraíMìm^)íTi(^)c^)rar3ic^) 
m ÍTIÍÃĨPHÃIÍTIR ÍTI (▼) ÍÃĨPHÃIÍTIR ÍTỊ 

f<H-<og 3 feỸ)ị 

Quan sát các cận của đáp sô" là -2;4;1 nên ta phải thiết lập miền 
giá trị của X sao cho X chạy qua các giá trị này . Ta thiết lập 
Start -4 End 5 Step 0.5 

(=)(=]0(Ã)(=)(1](=][õ)CD(5](=) 

3 

M 

5 

H 

-3 

B 

F «:k:« 
E.ẼEEB 

i.□PũP 
ẼRRÕR 

Hs.th 

-2 

1E 

n 

1B 

K 

mM 

M.5 

B 

FÍKJ 

-D.DBE 

□ 

D.DE55 

Míth 

4 


Quan sát bảng giá trị ta thấy rõ ràng hai khoảng (-oc;-2) và 


(4;+ oc) làm cho dấu của vế trái dương => Chọn D. 

Kỉ thuât 13: Tính giá trị biểu thức mũ - logarit. 
Phương pháp 
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+ Bước 1 : Dựa vào hệ thức điều kiện buộc của đề bài chọn giá 
trị thích hợp cho biến 

+ Bước 2 : Tính các giá trị liên quan đến biến rồi gắn vào 
A, B, c nếu các giá trị tính được lẻ 

+ Bước 3 Quan sát 4 đáp án và chọn chính xác _ 

Ví dụ 1: Cho a = log 27 5 ;b = log 8 7; c = log 2 3. Tính log 12 35 theo ã, b, c ? 

^ 3 b + 2ac g 3 b + 3 ac £, 3 b + 2 ac 3 b + 3 ac 

c + 2 c + 2 c + 3 c + 1 

Lời giải 

log 27 5 |shiftỊ ÍRÕ1 ÍÕÕỊ (Gán giá trị này cho A) 
log 8 7 |shift| ỊrclỊ F”1 (Gán giá trị này cho B) 
log 2 3 |shift| (rõ) Ịiĩỹpl (Gán giá trị này cho C) 
log 12 35 |SHIFT| 10 Ba (Gán giá trị này cho D) 

Và nhập vào màn hình D -—— an = . 

c+ 2 

ỈÃĨPHÃl ísmì R ÍMÌ ÍTI1ÃLPHÃ1 Rq l+ì m [ÃĨPHÃl [(=)] ỊÃĨPÍÌÃl ỊhỹpỊ Qỵ) [ÃĨPHÃÌ ỊhỹpỊ (+ì ÍD [=ì 

Đáp án bằng 0,21, loại A 

Nhập biểu thức D - — 

IÃĨPHĂ1 í$ín| [—1ÍM1 í~3~l (ÃĨPHÃ1 [+1 Í3~| IÃĨPHĂ1 [ẽ-)| IÃĨPHĂ1 fhỹpì (▼) ÍÃĨPHÃÌ ÍFiỹp] [+1 [~2l [=1 

Đáp án bằng 0 

=> Chọn fí. _ 

Ví dụ 2: Cho log 9 X = log 12 y = log 16 [x + y^j Giá trị của tỉ số - là 

A. B. c. 1 D. 2 

_2_2_ _ 

Lời giải 

Từ đẳng thức log 9 X = log 12 y => y = 12 log ^. Thay vào hệ thức 
log 9 X = log 16 (x + ỵ ) ta được : logg X — log 16 Ịx + 12 log9 x j = 0 

Ta có thể dò được nghiệm phương trình log 9 X - log 16 ịx + 12 l08,j j = 0 
bằng chức năng SQLVE _ 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ra [TI ÍÃLPHÃl (TI (►?) R ra rn |6l [ÃĨMÌ 

Q] (+) ŨD [2] (Z) ra d] (g) 0 |T| cg) (g) 
ÍSHÌữì ÍCÃLCÌ rn [=1 

log 9 (íí)-lồg 16 Tsíi> 

x= 39.4622117 

L-R= 0 
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Lưu nghiệm này vào giá trị A 

ÍSHÌFĩ1 ÍRÕ1 (-) 

0 Math Ả 

Ans+A 

39.4622117 

Tính được giá trị y = i2 l0ẽgX 

0 Math Ả 

^logạíA) 

(TỊ [TỊ íã*] íiõệĩũì fÕ1 (►>) ÍÃĨPHÃl F)ì [=1 

63.3511998 

Lưu giá trị y này vào biến B 

ÍSHÌữì ỊrclI FTq 

0 Math Ả 

Ans+B 

63.8511998 

rr- A X A 

Tỉ SÔ — = — 
y B 

Ị|||io®ii0i 

H Hath Ả 

A 

E 

0.6180339887 


Ta thấy 0,6180339887 = => Chọn B . 

Kĩ thuật 14: So sánh lũy thừa các sô", tìm số chữ sô" của một 
lũy thừa 
Phương pháp: 

Phần nguyên của một số: số N được gọi là phần nguyên của một 
số A nếu N < A< N + 1. Kí hiệu N = [ ẩ ] . 

Phím Int: ỊalphaỊ (+) Phần nguyên của một số. 

SỐ chữ số của một số nguyên dương: [logd] +1. 

Ví dụ 1: So sánh nào sau đây là đúng? 

A. II 2003 > 9 2500 B. 23 693 < 25 600 

c. 29 445 < 31 523 _ D. 29 445 > 31 523 _ 

Bài giải 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

Sô" chữ sô" của ll 2003 và 9 2500 trong hệ thập phân lần lượt là : 
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ÍÃ[M1[+Ií2iíõiíõií3ií^immmm 

[B0Ì 

H Math Ả 

Int(2ŨŨ31ũg(ll)i> 

2036 

ÍÃĨPHÃI1+1 Í~2~| [~5i rõi rõi p3gỊ f9~i m m (+1 m f=ì 

IntC250ŨlogC3)Vi> 

2336 

Sô" chữ sô" của 9 2500 nhiều hơn sô" chữ sô" của ll 2003 nên 9 2500 > ll 2003 

=> A sai 


Sô" chữ sô" của 23 693 và 25 600 trong hệ thập phân lần lượt là : 

ÍÃLPHAÍ r+1 Í~6~| fõ~i [~3~1 (lõgỊ [~3i m m r+1 fĩ~Ị f=Ị 

Int(6931ũg(23T)V 


944 

íÃLMimf6iíõiíõiíNií2ií5imm[+im^i 

H Hath Ả 

Int(6Ũ01og(25))i> 

839 

Sô" chữ sô" của 23 693 nhiều hơn sô" chữ sô" của 25 600 nên 23 693 > 25 600 

=> B sai 


Sô" chữ sô" của 29 445 và 31 523 trong hệ thập phân lần lượt là: 

ÍÃĨPHÃÌ r+11~6~1 rõi (~3i nõgỊ (~2~ị ị~3~i m m r+1 m f=Ị 

B Hath Ả 

IntC4451ogC29))i> 


651 

ÍÃĨPHÃI r+11~6~1 fõi Í~Õ~Ị nõgỊ (~ 2 ~ị f5i m m r+1 m f=Ị 

Int(5231ũg(3l“Vi> 


780 

Sô" chữ sô" của 29 445 nhỏ hơn sô" chữ sô" của 31 523 

nên 29 445 < 31 523 


=> Chọn c. 


Ví dụ 2: Gọi m là sô" chữ sô" cần dùng khi viết sô" 2 30 trong hệ thập 
phân và n là sô" chữ sô" cần dùng khi viết sô" 30 2 trong hệ nhị phân. 
Ta có tổng m + n là 

A. 18 _ B. 20 _ c. 19 _ D. 21 _ 

Lời giải 

Đặt 2 30 = 10 fc <=> k = log2 30 . 
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Sô" chữ sô" của 2 30 trong hệ thập phân là [&] +1 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

íMimí3irõiíi3ii[Timmí+ìmíHì 

Int(3Ũlog(2))+i* 

lũ 

Vậy sô" chữ sô" của 2 30 trong hệ thập phân là 10 

Đặt 30 2 = 900 = 2* <=> /z = log 2 900 . Sô" chữ sô" của 30 2 trong hệ nhị phân 

là +1 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

H (B §1 [H CE) CE [0] [ỘKE) m (+) 
m (D 

Int(log 2 (900)T+‘l 

lũ 


Vậy sô" chữ sô" của 30 2 trong hệ nhị phân là 10 => m + n = 10 + 10 = 20 

=> Chọn B. 

_s_1_ 


Ví dụ 3: Nhà toán học Pháp Pierre de Fermat là người đầu tiên 
đưa ra khái niệm sô" Fecmat F n = 2 2 +1 là một sô" nghuyên tô với n 

là sô" dương không âm. Hãy tìm sô" chữ sô" của F u trong hệ nhị 
phân? 

A.1243 _ B. 1234 _ c. 2452 _ D. 2467 

Lời giải 

Sô" F 13 có dạng 2 2 ' 3 +1 . Ta thấy sô" 2 2 ' 3 +1 không thể tận cùng 

là 9 nên sô" chữ sô" của 2 2 ' 3 +1 cũng chính là sô" chữ sô" của 2 2 ' 3 trong 
hệ thập phân. 


Đặt 2 2 * 3 =10* <=> Ả; = 2 13 log(2) . Sô" chữ sô" của 2 2 ' 3 trong hệ thập 
phân là [&] +1 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍÃĨPHÃI r+n ỉ~2i m I~3i c^> ítoii I~2i m m 
(BEKD 

Int(2 13 log(2)T*V 

2467 


=> Chọn D. 
# 
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Kĩ thuât 15: Tính nguyên hàm 
Phương pháp: 

+ Tính giá trị hàm sô tại 1 điểm thuộc tập xác định 
+ Tính đạo hàm các đáp án tại điểm đó 

Lấy /(ẩ) - CALC giá trị bất kì thuộc tập xác định. Nếu 

doc , 

X=A 

đáp án nào bằng 0 thì chọn đáp án đó. 


Ví dụ: Tìm nguyên hàm của J—-———— dx ? 

xị^. + lno;) 

. 1 + ln X ~ 1-lnx . „ -1 + lni _ ^ 1 + lna; „ 

A. p— + c B. ^^— + c c. ——— + c D. — + c 

1-lnx 1 + lnx 1 + lnx —1 + lnx 


Lời giải 

Tính giá trị- ——- tại điểm bất kì thuộc tập xác định ví dụ 

xịl + lnx) 

chọn X = 3 và lưu thành biến A 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍW1R [TI [ÃiMi [TI [71IT1 [+1 riĩTỊ ÍÃĨPHÃ1ITỈ 

m m í^ì ÍCÃĨCÌ m f=Ị 

B Math Ả 

KCl+ln(KJ) 2 

-0.1513715708 

|SHIFT IrÕI (-) 

H Hath Ả 

Ans+A 

-0.1513715708 

Kiểm tra đáp án A. Lấy A -— 

dx 

Ị 1 + lnXl 
[l-lnX ) 

x=3 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

RMí^íiimmrTidíMmmcT)m 

R fin1 ÍẤỈMl [Tì [Tì (R) (F) í~3l Í=1 

H Math Ả 

Ans CI r iiincxi'^ 

nritì đxL i-in(KJ /, 

-68.70756007 

Kết quả khác 0 nên loại đáp á: 

Kiểm tra đáp án B. Lấy A- — 

dx 

n A 

( 1-lnX^I 
v 1 + lnX J 

x=3 
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Bấm nút quay lại để sửa biểu thức trong đạo hàm 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

® ® (ỘE) [+] 

£X3x3)<3)(ịD0(=) 

0 Maith Ả 

ù dfi-iníxn \ 

H ứxK l+lníKi 

Ũ 


Kết quả bằng 0 => Chọn B. 

Kĩthuât 16: Tính tích phân và các ứng dụng tích phân 
Phương pháp: 

+ Để tính giá trị 1 tích phân xác định ta sử dụng lệnh ỊỊỄ) 

0 Math 

Inũdx 


Ví dụ 1: Tích phân 




Ị dx bằng 




D. 0 


Lời giải 


Nhập tích phân 



Chú ý: Giá trị tuyêt đốĩ |SHIFT| ỊhỹpỊ 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍXrl m íshíft1 íhỹpl [~3~1 [ÃĨPHÃl m R [TỊ (R) R [~2~1 
ÍSHÌFĨÌ ỊíĩỹpỊ ÍÃÍPHÃl m (►►) m (▼) fõl (A) m 

H Math Ả 

|Jq c 13X-11 -21 X D ► 

Nhấn nút [=) ta sẽ nhận được giá trị tích 
phân là / = -0,016666589 

0 Math 4 

JồcI3X-11-21X15» 
-0.1666666589 

Lưu vào biến A |SHIFT| [rõ] [09] 

0 Hath dfc 

Ans+A 

-0.1&Ê6ẼÉ&589 
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Sau đó trừ đi các đáp án 

0 Maith Ả 

A+l-6 


7.7551Ũ5xm 9 


Kết quả bằng 0 => Chọn A. 


Ví dụ 2ĩ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm sô" 

y = ln (x + l), y = Ìn2.4x, X = 2 ? 


A. In sỊl6. ịyỈ2 + 1 j — 3 ln 3 + 1 

B. -^ln2.Ị^ + lj + 31n3-l 

c. In — + — \ỊÕ, ln 2 + 1 

D. In^ + 4 ln2^+l 

27 3 

27 3 


Lời giải 

Cận đầu tiên là X = 2. Dùng chức năng SHIFT SOLVE giải 
phương trình hoành độ giao điểm <=> ln(x +1) - hí2.\[x = 0 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

rnri ÍÃĨPHÃHTI [+1 m ITIR ÍŨTI f 2 i ívĩì ÍÃĨPHÃ1ITI 
c^) m ÍSHÌữì ÍCÃLCÌ í=ì 

H Math Ả 

ln(X+l)-ln(2jx) 

x= 1 

L-R= ô 

Ta được nghiệm X = 1. Vậy ta tìm được hai cận X = l;x = 2 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai hàm sô y = ln ịx +1) , 

2 

y = \n2.4x và hai đường thẳng X = l;x = 2 là s = j ln(x + l) - ln2.\[x dx 

1 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

íiri íshífti íhỹpì rĩrTỊ ÍÃĨPHÃÌ m í+ì rn m R rnri m 
m Í><1 ÍVĨ1 ÍÃĨPHÃI m (▼) ỊTỊ (A) ỊTỊ [=1 

H Math Ả 

Ji llnCX+n-lnCSt 
0.0646297673 


Lưu kết quả vừa tìm được vào biến A sau đó trừ đi các kết quả ở 
các đáp án kết quả nào bằng 0 thì chọn. _ 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍSHĨFTÌ ÍRÕÌ (õõì 

0 Maith A 

Ans+A 

0.0646297673 
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Thay đáp án A 

ÍÃLPHÃÌ íõ^ì í—1 m ÍTrTI fsHÌFĨl fvãì Í~Ĩ~Ị í~6~l m 

® [2] (g) (Em CHE]® ©Bom 
□ Si 

0 Math Ả 

fl-Cln( 3 7Ĩ6(V2+l'i> 

-1.267102834 

Kết quả khác 0 nên loại A, tiếp theo thay đáp án B 

ÍÃiMl F)ì R [TI B ÍMÌ (TỊ Qỵ) (TỊ CR> rnri (TỊ 
[T|[T|®[I](g>E)[I]CIIE)[3][ịn)[3][T] 

000Ì 

0 Hath Ả 

A-(-flnC2)(J2+> 
-1.5x,ĩi4 


Kết quả bằng 0 => Chọn B. 


Ví dụ 3: Cho D là miền hình phẳng giới hạn bởi: 
y = Vsin x\y = 0-,x = 0;x = ^. Khi D quay quanh Ox tạo thành một khối 

tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay thu được là 

A.1 __ c. 2 71 _ D. 2 _ 

Lời giải 

Hàm thứ nhất: y = Vsina: , hàm thứ hai : y = 0 

Cận thứ nhất: X = 0, cận thứ hai: X = ^ 

2 


Thể tích V = 




Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

íshĩft| ImõdẽỊ (~4~| íshìft 1 íxĩõ*ì íĩ"ì íshìfĩì Ịiĩỹpl ísiĩĩl ÍÃĨPHĂÌ m 
ó (▼) GO <g) (D íxĩ(ỹì(T) \J} (=) 

lĩ 

0 Math A 

0 Isin(X) Idx n 


=> V = n => Chọn B 

Ví dụ 4 : Biết í = a ln 2 + b ln8 + c ln 5 với a,b,c là các sô nguyên. 

ịx +x 

Tính s = a + b + c 

A. s = 6 B. s = 2 Q,s = —2 Đ.s = 0 

Lời giải 
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Tính tích phân [ f x và lưu vào biến A 

ịx +x 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

la IS) [H ® H) m a E) B ffl ® [3] 
®(DID 

H Msrth Ãk 

Ỉtj + X ứ x 

0.06453852114 

ÍSHĨFTÌ ÍRÕÌ íõõì 

0 Hath ẾL 

0.06453852114 

Khi đó T = aln2 + òln3 + cln5^T = ln(2“.3 6 .5 c 'Ị^2“.3 6 .5 c =e A = — 

1 ' 15 

ÍÃLPHÃ1 *vỹ\ X ■ ÍÃĨPHÃ1 F)ì (=1 

H Math Jk 

e A 

16 

15 


Ta có: = 2 ' 2 ' 2 ' 2 = 2 4 .3" 1 .5“ 1 = 2“.3 Ỉ ’.5 C => a = 4;& = -1;c = -1 => s = 2 

15 3.5 

=> Chọn B. 


Ví dụ 5: Cho I = ị\n(x + Ỷjdx = aìnS+ b\n.2 + c (a,b,c e z^j . Tính giá trị 

1 

của biểu thức a+2b-3c? 

_ A. 0 _B. I_c. 2 _ D. 3 _ 

Lời giải 

Tính giá trị tích phân I = ịìnịx + Ýjdx rồi lưu vào biến A 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

í^rũdíMmmmmc^mc^íTiíHi 

H Math A 

Ji lnQ<+Ddx 
0.9095425049 

ÍSHÌFĨÌ ÍRÕLÌ íõõì 

H Hath À 

0.9095425049 

Khi đÓoln3 + ồln2 + c = T^ ln(3°.2 4 .e c ) = híe A <=> 3“.2 6 .e c = e' 4 <=> 3“.2 6 = — 

e c 


Để tính được 3“.2 6 ta sử dụng chức năng MODE 7 với hàm 


f(x) = 3°.2‘_=^ 
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Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍMÕDẼ1 l~7*| ÍWÌ IÃĨPHÃ) Ị)dÕ*ì [#"] 1ÃLPHÃ1 [(-)] (3) ÍÃĨPHÃ] íxĩõ^ì 

íMãia m Í =1 Í =1 R rõi Í =1 m fõì [=1 
0i 

n 

ú 

9 

K 

-9 

-ã 

-ĩ 

0 

FÍKJ 

M9.BHE 

Math 

6.75 


Quan sát màn hình xem giá trị nào của f(x) là sô" hữu tỉ thì 
nhận. Dễ thấy với X =c = -ỉ thì 3 a .2 b = 6.75 = ~~ = 3 3 .2“ 2 => a = 3;b = -2 


Vậy a + 2ò — 3c = 3 — 4 + 3 = 2 => Chọn c. 

Kĩ thuật 17: Tìm phần thực, phần ảo, Môđun, Argument, sô 
phức liên hỢp 
Phương pháp: 

+ Để xử lý sô" phức ta sử dụng tổ hợp phím iMODEl ÍTỊ (CMPLX). 

+ Lệnh tính Môđun của sô" phức là |SHIFT| (Fiỵp| 

+ Lệnh tính sô" phức liên hợp ~z là |SHIFT| m m 
+ Lệnh tính Acgument của sô phức là |shift| í~2l m 


l:ar-3 2: Con J 3 
3: 4: ►a+bi 


1: arg: Một Argument của sô"phức z = a + bi. 

2: Conjg: Sô phức liên hợp của sô phức z = a + bi. 

3: rZO : Chuyển sô" phức z = a + bi thành Môđun z agrment 
4: a + bi: Chuyển về dạng z = a + bi (thường áp dụng cho những 
môn khác và chuyển từ dạng lượng giác sang dạng đại số). 


Ví dụ 1: Tìm số phức liên hợp của số phức X 

A. z = 3 - i B. z = -3 + % c. z 

z = -3 —i 

í = i(3i + 1) 

= 3 + 1 D. 

Lời giải 

Bấm IMODEIÍTÌ và ấn |SHIFT| m m . 

Nhập như sau: conjgỊi(3ỉ + l)Ị và ấn [=1. 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 
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ÍMÕDẼ1 [~2~| ÍSHĨFĨ1 [~2~| [~2~1 ÍẼNGl m [~3~| ÍẼNGÌ r+1 m m [=1 

CMPLX 0 Maith Ả 


-3-ỉ 


=> £ - 3 - i => Chọn D. 



Lời giải 


/^1__ 1 _ 72 2 3z 

Chuyên z vế dạng z = — 

1-3 i 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍMÕDẼ1 [~2~1 ÍSHÌFĩÌ ỊhỹpỊ ÍWì í~7~l [ẼNGÌ f—ì [~2~1 Í~1 í~3~l [ẼNGÌ 

CMPLX 13 Hstíi A 

17Ì-2-3Ì 1 

1 1—3i 1 

ã 


Vậy \z\ = j 2 ^>Chọn c. 


Ví dụ 3: Nếu sô" phức 2 thỏa mãn ; 

ĩ = 1 thì phần thưc của — 

l-z 

bằng 


A- B.-l 

2 2 

C.2 D.-1 


Đặt sô" phức 


z = a + bi 



Lời giải 

= *Ịã 2 + 6 2 = 1 


Chọn a = 0.5 =^> Vo.5 2 + 7 = 1 . sử dụng chức năng SHIFT SOLVE để 
tìm b và lưu giá trị này vào 5 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍMÕDÈ1 m fỹã1 fõ1 R f5l íã?Ị [+1 ÍÃLPHĂÌ ỊTỊ íã?l CR 
R m ÍSHÌFTÌ ÍcãlcI nn rn ÍTỊ [=1 

X- 0+8660254038 
L-R= 0 

ÍSHÌữì ÍRÕÌ •»» 

0 Math A 

Ans+B 

0.8660254038 


Trở lại chế độ CMPLX để tính giá trị -2— : 

' 1 - 2 . 
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Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

® [ 2 ] H m <s> Q] 0 m [0] E) d] (B 

ÍÃĨPHÃl R ÍẼNGl m [=1 

CMPLX s Hath Ả 

i-(0.5+EiJ 

ị+0.8660254038i 


Vậy phần thực của 2 là ^ => Chọn A. 

Kĩthuât 18 : Tìm căn bậc hai số phức 
Phương pháp 

Cách lĩ Để máy ở chế độ ỊmodeỊ m . Bình phương các đáp án xem 
đáp án nào trùng với sô" phức đề cho. 

Cách 2: Để máy ở chế độ IMODEI m . 

+ Nhập sô" phức z bằng để lưu vào Ans 
+ Viết lên màn hình: 


CMPLX 0 


ÍVĩl IshÌẼTÌ ỊhỹpỊ ÍÃiiiì cg) (& ÍSHÌẼTÌ [ẽỡì m m ÍÃiiiì m ÍMÌ (TỊ 


+ Nhấn [=) được một trong hai căn bậc hai của sô" phức z. 


căn bậc hai còn lại ta đảo dấu cả phần thực và phần ảo. 

Cách 3: Để chế độ ỊmodeI m . 

+ Ấn (shỊỆ3 [ ĩ) sẽ xuất hiện và nhập Pol( phần thực, phần ảo) 
và sau đó ấn (=). Lưu ý dấu là (sHỊữ) ỊT). 


+Ân tiếp |shiftỊ [—1 


sẽ xuất hiện và 


nhập Rec 



* / 


sau đó ấn 


1=1 thì được lần lượt phần thực, phần ảo của căn bậc hai sô" phức. 


Ví dụ : Tìm một căn bậc hai của sô" phức (l - 2tjz = Ai - 2 - (2i + 9). 

A. 2 + 2 i _ B. 1 - 2 i _ c. l + 2 i _ D. - 1-2 i 

Lời giải 

Để chê" độ ImodeỊ í~2~l thu gọn sô" phức 
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Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

|Ặẽ](l]®@0(T)00(!]l!(+)Ị9]0 
<s> CO E) [ 2 ] mo (D 

CMPLX 13 Hs.tíi A 

4i-2-(2i+9J 

1—2i 

-3-41 

Sau đó rút gọn z về dạng tối giản z = -3-4:1. 

Cách 1 : Bình phương các đáp án ta đươc đáp án B. 

Cách 2: Bật chế độ ỊMODEl [ 2 ]. 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍVĨ1 ÍSHĨữl ỊhỹpỊ ÍÃiisl (►•) ÍSHÌFTÌ F)Ị m ÍSHỈữì in (T| 

ÍÃnsl m (▼) ÍTỊ (=] 

CMPLK 0 Mrtit A 

1—2i 


Vậy sô'phức có một cản bậc hai là z = 1 - 2i => Chọn B. 

Cách 3: Bật lại chế độ ỊmodeI m . 

Bấm Po/(-3,- 4 )bấm [=] tiếp tục bấm Recị4x,Y : 2jbấm [=1 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ísHÌFĩl R R |T| ísììtI ITỊ R R"| ITỊ [=1 

H Ms.th A 

PolC-3,-4) 

r=5,e=-126.8698* 

|SHÌFTÌ R ÍVĨ1IÃÍPHÃ1 rn CR) |SHÌFTÌ (TỊ (ÃLPHÃÌ Isgộl R (TỊ 

m(D 

0 Math A 

Rec(JX,Y-2) 

X=l,Y=-2 


Vậy sô'phức có một cản bậc hai là z = l-2z' => Chọn B. 

Kĩ thuât 19 ị_ Chuyển sô phức về dạng lượng giác 
Phương pháp: 

Bật chế độ iMODEl í~2~| . Nhập số phức vào màn hình rồi ấn |SHIFT| m nn 
được rZ6 . Trong đó r là môđun, e là góc lượng giác. 

Ngược lại, bấm rZO rồi bấm |shift| í~2~l RT 

Ví dụ: Cho sô" phức z = 1 + sỊsi . Tìm góc lượng giác của sô" phức z? 

A. § B. § c. Ị D. 4 

_6_2_ 3 _4_ 

Lời giải 

Bật chế độ ỊmodeỊ í~2l sau đó nhập sô" phức vào màn hình và bấm 
|SHIFT| (T) [ 3 ] để chuyển sang Radian bấm |SHIFT| iMODEl RI 


Quy trình bấm máy 


Màn hình hiển thị 

_s_ 
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[mqdẽỊ [~2~1 [~ì~ 1 f+1 íỹ^ì [~3~1 (►) [ẼNGÌ íshỉftì [~2~1 [~3~1 r^Ị 

CMPLX 0 Math Ả 

2Z6Ũ 

SHĨữ] m (Ã) 

CMPLX 0 Math Á 

2lịĩl 


=> Chọn c. 

Kĩ thuẫt20ĩ Biểu diễn hình học của sô phức. Tìm quỹ tích 
điểm biểu diễn sô phức 
Phương pháp 

Đặt z = X + yi , biểu diễn sô" phức theo yêu cầu đề bài, từ đó khử i 
và thu về một hệ thức mới: 

+ Nếu hệ thức có dạng Ax + By + C = 0 thì tập hợp điểm là 
đường thẳng 

+ Nếu hệ thức có dạng [x - a) 2 +{y- bj = R 2 thì tập hợp 
điểm là đường tròn tâm bán kính R 

+ Nếu hệ thức có dạng + -7- = 1 thì tập hợp điểm có dạng 

a b 2 


một Elip 

+ Nếu hệ thức có dạng ^--^— = 1 thì tập hợp điểm là một 

a 2 b 2 

Hyperbol 

+ Nếu hệ thức có dạng y = Ax 2 + Bx + C thì tập hợp điểm là 
một Parabol 

+ Tìm điểm đại diện thuộc quỹ tích cho ở đáp án rồi thê 
ngược vào đề bài, nếu thỏa mãn thì là đúng 

Đường thẳng thay 2 điểm, đường cong thay 3 điểm. 


Ví du 1; Cho sô" phức z thỏa mãn (1 + i)z = 3 - i 

Hỏi điểm biểu diễn sô" phức z là điểm nào 
trong các điểm M, N, p, Q 

A.điểm p B.điểm Q 

c.điểm M D.điểm N 

Lời giải 


y 


N 


M 



0 




p 


Q 
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sử dụng máy tính Casio trong môi trường CMPLX để tìm z 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ỈMÕDẼ1 ỉ~2"1 ÍW1 í ~ 3 ~Ị [—1 ÍẼNGl (▼) n ~| [+1 ÍẼNGl [=1 

CMPLX 0 Math A 

1+1 

l-2i 


=> z = l-2i và điểm biểu diễn 2 trong hệ trục thực ảo có tọa độ 
(l;-2) Điểm có thực dương và ảo âm sẽ nằm ở góc phần tư thứ IV 

=> Điểm phải tìm là Q => Chọn B. 


Ví dụ 2 :_Tập hợp các điểm biểu diễn sô" phức z thỏa mãn 


z — 2 — i 


z + 2i 


A..4x-2y + l = 0 B. 4x — 2y -1 = 0 

c. 4x + 2y —1 = 0 D. 4x — 6y — 1 = 0 


Lời giải 

Gọi sô" phức 2 có dạng z = a + bi .Ta hiểu : điểm M biểu diễn sô" 
phức z thì M có tọa độ Ằf(a;&). 

Giả sử đáp án A đúng thì M thuộc đường thẳng 4x - 2y +1 = 0 thì 


4a — 2b + 1 = 0 


Chọn a = 1 thì 6 = ^=>z = l + 2.5 ỉ . Sô"phức 2 thỏa mãn 

2 


z + 2i 


thì 


z + 2i 


= 0 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍSHỈFĩì Ịhỹpl fĩ~| f+ì í~2~| R [~5~| (ẼNGÌ RI Í~2~Ị Rì [ẼNGÌ 
(&) R ÍSHÌFTÌ ỊhỹpỊ m R [TỊ F1 í~5l ÍẼNGÌ [+ì ÍTỊ 

s (D 

CMPLX 0 Math A 

■ỈĨ3-Ỉ5 

2 


Ta thấy ra một kết quả khác 0 Loại A. 


Tương tự với đáp sô" B chọn a = 1 thì 6 = 1.5 và 2 = 1 +1.5* 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ísHiFTìihỹarni+irnRr5iiẼNGiR[TiRiẼNGi 
(& R ÍSHÌFĨÌ íiĩỹpi rn R ÍTIR nn ÍẼNGÌ R ("21 

(D (U 

CMPLX 0 Math *Jk 

Ũ 
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Kết quả ra 0 vậy 


z + 2i 


= 0 => Chọn B. 
0 


Ví dụ 3;_Cho các sô" phức z thỏa mãn ịzị = 4 . Biết rằng tập hợp các 
điểm biểu diễn các sô"phức w = {3 + 4i)z + i là một đường tròn. Tính 
bán kính r của đường tròn đó. 

A.r = 4 B.r = 5 C.r = 20D.r = 22 


Lời giải 

Để tìm 1 đường tròn ta cần 3 điểm biểu diễn của 
ra w nên đầu tiên ta sẽ chọn 3 giá trị đại diện của 

= 4 


w 


vì 2 sẽ sinh 
thỏa mãn 


+ Chọn z = 4 + 0i (thỏa mãn 


z 


= 4 ). Tính w 1 =ị 3 + 4í)(4 + Oi) + i 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

0(Hffl®@0(x](U(±)(ĩị§(=) 

CMPLX s Math Jk 

12+171 

Ta có điểm biểu diễn của 

+ Chọn z = ẩi (thỏa mãn 

Z 1 là Af( 12; 17) 

z = 4 ). Tính w 2 ={3 + 4ỉjị^4ỉj + i 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

m [1] (+] m ® ® 11) E) (§!(=) 

CMPLX s Hath Á. 

-16+131 

Ta có điểm biểu diễn của 

Chọn 2 = -4 ỉ (thỏa mãn 

z 2 là 7V(-16;13) 

= 4 ). Tính w 3 = (3 + 4i)(-4z) + ỉ 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

0(Hffl®@0[D0(ĩ](ĩị§0 

(+) ịỆNÕ) (=] 

CMPLX s Math Ả 

16-111 


Ta có điểm biểu diễn của z s là p(l6;-ll) 

Vậy ta có 3 điểm M,N,P thuộc đường tròn biểu diễn sô" phức w 
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Đường tròn này sẽ có dạng tổng quát X 2 + y 2 + ax + by + c = 0 . Để tìm 
a,b,c ta sử dụng máy tính Casio với chức năng MODE 5 3 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ỊMõDẼir5ir2imiTií=imr7ií=imí^iR 

[T](I]Ịz3E)ỊT|[7](z3(=)0ỊT|[6](=) 

[T][3](U[T](=]Q(I]©Ịì!]BE[3] 

(^[§]|T|[6](I](E]|T||T|(I]ỊT|(I](E) 

(EíẽiBBaaBii 

H Msith¥ 

x= 

Ũ 

s M:-.thTA 

Y= 

-2 

s M:ưh A 

-399 


Phương trình đường tròn : X 2 +y 2 -2y- 399 = 0 o X 2 +(y -1Ỹ = 20 2 
Bán kính đường tròn tập hợp điểm biểu diễn sô" phức w là 20 


=> Chọn c. 

Kĩ thuầt_21i Tìm sô phức, giải phương trình sô phức. Kĩ 
thuật CALC và CALC: 100+ 0,01i 
Phương pháp 

+ Nếu phương trình cho sẵn nghiệm thì thay từng đáp án 
+ Nếu phương trình bậc 2,3 chỉ chứa z với hệ sô" thực, ta giải 
như phương trình sô"thực (nhận cả nghiệm phức). 


+ Nếu phương trình chứa cả 




...dùng kĩ thuật CALC với 


X = 100; Y = 0,01 sau đó phân tích kết quả. 


Ví dụ 1: Phương trình z 2 - (5 - í 

ị)z + 8 - i = 0 CÓ nghiệm là: 

A. z = 3 + i',z = — 3 — i 

B. z = 1 - 3i\ z = -1 + 3i 

c. z = 3 — 2i',z = 2 + ỉ 

D. z = 1 + Í]Z = -1 — i 


Quy trình bấm máy 


Màn hình hiển thị 

_s_ 
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ÍMÕDÌI í~2i (ãephăi m r—1 m f5i r—1 ÍẼNGÌ m ÍÃLPHÃ1 

m f+ì í~8~l [—1 [ẼNGÌ ÍCÃĨCÌ f3~l 1+1 IẼNGỊ f=1 

CHPLX 0 Math Ả 

oi 

Kết quả khác 0 loại A, tiếp theo nhìn sang đáp án B thayz = l- 3 ỉ' 

0 ŨD H] 11 (=) 

CMPLH 0 Math A 

2-231 

Kết quả khác 0 loại B, thay đáp án c thay z = 3-2i 

ÍCÃLCÌ nn R m ÍẼNÕil f=Ị 

CMPLH 0 Maith Ả 

Ũ 

Kết quả bằng 0 thay tiếp z = 2 + i 

ÍCÃÌCÌ ÍTỊ [+1ÍẼNÕ1 Í=1 

CMPLX 0 Math Ả 

Ũ 


Chọn c. 

_ • _ 


Ví dụ 2: Gọi z v z 2 là hai nghiệm phức của phương trình 


z 2 -z +1 = 0 . Giá trị của 
A.o B.1 



+ 


1 


2 


bằng 


c. 2 


D.4 


Lời giải 

Tính nghiệm của phương trình bậc hai z 2 -z + 1 = 0 bằng chức 
năng MODE 5 3 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ỈMÕDẼlíTir3Ị[T|í=1RíT|[=ì[T|í=1í=1 

H Math¥ 

Xi= 

2 2 1 

0 Msrth¥ 

Xi= 

2 2 1 


Vậy ta được hai nghiệm Z 1 = 2 + và ^ = 2 - ’ Tính t° n ể 


Môđun của hai sô" phức trên ta lại dùng chức năng SHIFT HYP 
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Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

raíTimraíwim(^r2i(^í+iíwiíỹĩì 

í~3l (▼) [TỊ (^) ÍẼNGÌ c^) í+1 ÍSHÌFTÌ ỊhỹpỊ ÍWÌ [TỊ (▼) 

(ZI®0(s)®[I](S>[I](S>lll(=) 

CMPLH 0 Msrth \ 

1+^i + 1 J3.|> 

2 2 1 2 2 

2 



+ 

Z n 

1 


2 


= 2 


Chọn B . 


Ví du 3: 

• 

Cho sô"phức thỏa mãn: ịl + ijz + ị2-í 

ỉ) 2 = 11 + / . Tính |z| ? 

A.y/2 

c. <JĨÕ 

D.2^ 


Lời giải 


Nhập phương trình với z = X + Yi-Z = X-Yi CALC X = 100; Y = 0,01 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍMÕDẼI (~2i m m f+Ị ÍẼNGÌ m m ÍÃLPHÃÌ m (+1 ÍÃĨPHÃÌ 
ÍS^DÌ ÍẼNGÌ m [+1 m f2i f^ì ÍẼNGÌ m m ÍÃLPHĂÌ m 
r^Ị ÍÃĨPHÃ] ÍS^DÌ ÍẼNGÌ m ÍCÃLCI rn fõi fõi r=Ị fõi rn 

©□DIU 

CMPLX E Hs.tỉi A 

14999 1 - 

50 ÌOO 1 

S«D 

CMPLX 0 Maith Ả 

+1 + 299-98 

-0.011 


Ta có kết quả vế trái 299,98-0,01/ 


Phân tích 299,98 = 300 - 0 ,02 = 3x - 2 y và 0 ,01 / = yi 

Đồng nhất vế trái và vế phải cho phần thực và phần ảo bằng nhau 

= ^Ịĩõ => Chọn c. 


1 

bo 

II 

\x = 3 . 


1 => i 

=> z = 3 - i => 

z 

[y = - 1 1 

[y = -1 



Cách 2 : Xem công thức giải nhanh sô" phức. Cho sô" phức z thỏa 


mãn: az + bz = c thì: 


ca - cb 



Chọn c. 


Kỉ thuật 22j Giải phương trình sô" phức dùng phương pháp 
lặp New tơn 
Phương pháp 

+ Nhập 1 sô" bất kì sau đó bấm [=) máy tính cho kết quả đó là 

Ans 
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+ Sau đó nhập 



bấm dấu (=) liên tiếp cho đến 


khi kết quả không thay đổi ta được 1 nghiệm. 

+ Tìm nghiệm còn lại ta dựa vào Vi-et: X .X = - 



Lời giải 

Nhập 1 sô bất kì ví dụ nhập 1 (=) 


Sau đó nhập 



bấm dấu (=] liên tiếp đến khi kết quả 


không thay đổi sẽ tìm được nghiệm. 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

iõDẼir2imf^iRíMìíÃiìí^ìmmf2if+i 

[3] Ịẽnộ) Q] ỊÃns) Ẹ) [4] (+) [T] [ 8 ] (ẽng) (3) [2] ỊÃns) 

(+) [ 2 ) (+) ỊT) IU 

CMPLK 0 Maith A 

ể s £ + Í2+3ÌìAris-4; 

1 2Ans+2+3il r 

(=) 

CMPLK ^ 0 ^ath A 

ftns 2 Ans+í 

34 37- 
25 25 1 

(U 

CMPLK ^ 0 ___ ^ath A 

Ans 2 Ans+í 

532 259- 
225 225 1 

(=) 

CMPLK 0 Math À 

Ans + 2 Ans+í 

Ũ.8570543050-3.► 

(=) 

CMPLH 0 Math A 

Ans + 2 Ans+í 

2.265002022-3.9► 

(=) 

CHPLX 0 Math A 

Ans + 2 ftns+í 

2.005444634-3.9► 
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(U 

CMPLX 0 Math Ả 

Ans + 2 Ans+í 

1.9999923-3.999► 

(=) 

CMPLX 0 Maith Ả 

Ans + 2 Ans+í 

2-4Ỉ 


Bấm (=) liên tiếp vẫn được kết quả 2 = 2-4/. Vậy phương trình có 


nghiệm z =2- Ai. Tìm nghiệm thứ 2. Theo vi-et zz =-=> z =-: z 

a a 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

o [=] o [+] □□ CẽD ÌNặ] <®> cm B cs (ĨNÕJ [=] 

CMPLX E Hs.tíi A 

—4+1si 

2— 4i 

-4+i 


Vậy Z 1 =2-4/; z 2 = -4 + i => 



+ 2 


= 54 => Chọn c. 


Kĩ thuẫt23j Tính tích vô hướng có hướng véc tơ 
Phương pháp 

+ Lệnh đăng nhập môi trường vecto MODE 8 
+ Nhập thông sô" vecto MODE 8 11 

+ Tính tích vô hướng của 2 vecto : vectoA SHIFT 5 7 vectoB 

+ Tính tích có hướng của hai vecto : vectoA vectoB 

+ Lệnh giá trị tuyệt đối SHIFT HYP 

Lệnh tính độ lớn một vecto SHIFT HYP 

* Chức năng iMODEl í~8~l (VECTOR). 

Khi đó màn hình má y tính sẽ xuất hiện như s au: 

Vector? 
lĩvctA 2:VctB 
ãivctc 

Nhập dữ liệu cho từn g vectơ: Chọn m để nhậ p cho Vectơ A. 

VctAtm) m? 

1:3 2:2 


Chọn (T| để chọn hệ trục tọa độ Oxỵz. 


VCT s 


A 



Dl 


Ũ 


Ví dụ ã = (l;2;3) / b = (3;2;l);c = (4;5;6) 
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Nhập a = (l;2;3) thì bấm m f=1 m 1=1 nn [=1■ 
Để nhập tiếp dữ liệu cho vectoB thì bấm 

gặl [ẽj in G) [3] (É (TỊ (=] ỊTỊ [=] 


E: 

VCI 13 



Mĩ D 

Dl 



Ũ 


[Ãcl ÍSHÌFTÌ ÍTỊỊTI ÍSHÌFTÌ ÍTỊ (TỊ (=1 



VCT 13 

SI H 

-Ml 



-4 


ỊÃg ÍSHÌFT1 m Í3l ÍSHÌfĨ1 m f7l ÍSHÌFTÌ m Í4~l [=1 



Đê tính tích hỗn tạp của ba vecto thì sẽ nhập thêm dữ liệu cho 
vectoC. 

(Ặc) (Ịiĩ) (5] QH (3] ỊT| (Ã) (=) (Ã) (=) [6] (=) 


c 

VCT 13 


[ 

M 5 ■ 

HI 



6 


_ __ 6 _ 

ÍÃCI m ÍSHÌFĨÌ nn nn fxi ÍSHĨFTÌ nn f4i m ÍSHÌFĨ1 nn [71 ÍSHĨFTÌ nn nn [=1 

VÕTẼ 


Để tính độ dài vecto A, bấm ÍSHIFT| ỊhỹpỊ ísìììft1 m fn [=1 


VCT s 

AbsCVctA) 


3.741657387 


Ví dụ 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho T(l;2;0), 
i?(3;-l;l), ơ(l;l;l). Tính diện tích s của tam giác ABC‘ì 

A.s = s B .S = sfĩ c.s = ị D.^ệ-S = 1 

___ 2 _ 3 

Lời giải 

Nhập 2 vecto AB , A c vào máy tính Casio 
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Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍMÕDEÍ í~8i m m 1 ~ 2 ~Ị f=ì FI [~3i r=ì m r=ì ÍMÕDẼI 

®IIDEGD(D0E(=)(I](D 

VCT0 

1 

vcra 

E: 

[ □ -1 

1 

Diện tích tam giác ABC : S ABC = ^ 

AB.AC 

Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

m m ia lia f5i Í3i íxi lãa fsi m 

mstiHD 

Abs(VctA™VctBH2 

1.732050808 

=> S ĂRr , = 1.732050808... = s => Chon A. 

ABC • 

Ví dụ 2: Cho T(2;-l;6), Bị- 3;-l;-4), C'(õ; —1;o), ơ(l;2;l) . Thể tích tứ 
diện ABcơbằng 

A. 30 B. 40 c. 50 D. 60 

Thể tích tứ diên ABCD : V = - 

6 

Lời giải 

AB AC;ÃD 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

írôDẼiíẽimiTỊRiTiiHirõiiHìRmrõi 

[=1 ÍMÕDẼl í~8~1 [~2~j fĩ~Ị f~3~ì [=1 [~Õ~1 [=1 fR f6~| [=1 
ÍMÕDẼI Í8lÍ3imRmf^ir3lí^RÍ5lf^1 
(ÕNÌ fSHĨFĨÌ (hỹpl fSHĨFTÌ 1~5~| 1~3~Ị fsỉĩÌFTÌ PsỊ f~7l m fSHĨFĩì 

í~5l [TỊ [Xì ÍSHÌFĨÌ [TI [TỊ (TI rn R fF| [=1 

Abs(VctA- H (VctB*i> 

30 


vẠ 

6 


AB 


AC;AD 


= 30 


= 5 > Chọn A. 
# 


Ví dụ 3. Tính góc giữa đường thẳng A : ^ và mặt 


phẳng (p) \x + 2y-z + ĩ> = ữ 
A. 30° B. 45° 


c. 60 ° 


D.90° 
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Lời giải 

Đường thẳng A có vecto chỉ phương tí(2;l;l) và mặt phẳng ịp) có 


vecto pháp tuyến n(l;2;-l) 



cos(/?)| = - 

u.n 

Gọi Ị3 là góc giữa giữa 2 vectơ u,n .Ta có 



ĩ 

L . n 


Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

ÍMÕDẼ1 í~8~1 m fĩ~l f~2~l f=1 m [=1 fĩ~l f=1 ÍMÕDẼl í~8l 
in m m f=nn [=1R m [=1ÍÕNIÍSHÌFĨÌ gỹp| 
ísHÌữl ỊT| [3] (ỊhD ỊT| (TI §ỊÕ) ỊT| [ 4 ] ỊT| 0 ỊT] 
ÍSHÌữì ỊĩĩỹpỊ ÍSHÌữì [ 5 ] ( 3 ] ỊT| (X) il ỊhỹpỊ (shỊfĩ) (T| 

00 0Ì 

AbsCVcttì-VctB^o 

0.5 

|shìft Ịsĩiĩ Ãiisì ÍTI f=ì 

siirKAnsT 

3Ũ 


Gọi a là góc giữa đường thẳng A và mặt phẳng 


Ịp) =í> sin« = 


cos p\ = 0.5 


=> a = 30° => Chọn A. 

# 


Ví dụ 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 


d: 


X -1 _ y - 2 _ z + 2 


A. 


1 2 
5 


-2 


. Tính khoảng cách từ điểm Mị-2 ;l;-l) tới d 


B. 


5^ 


c. 


\Ỉ2 


D. 


5^ 


Lời giải 

Khoảng cách từ M đến d tính theo công thức : d{M-,d ) = 
Nhập hai vecto MN, u vào máy tính. 


1 1 

s 

55 

,u 


u 



Quy trình bấm máy 


Màn hình hiển thị 
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Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 

íõni íshìfĩì íiĩỹpi ÍSHÌFTÌ m m fxi ÍSHÌFĨÌ nn |4~| m f?Ị 

fSHĨFTÌ @ m cu (U QD {=} 

Abs(VctÀxVctB)-t> 

2.357022604 


d(M\d) = 2.357022604 = 


5\Ỉ2 


Chọn D. 


Ví dụ 5 ĩ Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng: 

X = t 

y = 1 + 2 1 


X -1 _ y + 2 _ z - 3 


d : ■ r —-— = ^ và d' :< 

11-1 


2 = 6 + 3t 


A. 


VÌ2 


B. 


Viẽ 


c. 


>/46 


D. 


VÌ2 


Lời giải 

M (l; -2; 3) e d và d có vecto chỉ phương Ud (l; 1; -l) . 
M'(0;l;6) eẩ' và d'CÓ vecto chỉ phương Ii'(l;2;3) 


Ta CỎM 1 M 2 = 1 ; 3; 3) . Hai đường thẳng trên chéo nhau 


=> Khoảng cách cần tìm là dịd;d'} = - 

MM' 

u,u' 



u,u' 



Quy trình bấm máy 

Màn hình hiển thị 
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@®0000i]@i)©@s 

®@00i0i00iB® 

ITI m m [=1 in [=1 f3l [=1 ÍÕNl ÍSHÌFĨÌ íiĩỹpl ÍSHÌFĨÌ 
[5] [ 3 ] ỊshỊftJ ỊTỊ B Ị TỊ fSHÌFĨÌ ỊT| (4 ] ÍSHỈFTÌ m [ 5 ] 
m m [Tì ÍSHĨFTÌ ỊhỹpỊ ÍSHÌFTÌ [TỊ [TỊ ÍSHÌFĨÌ [T| ÍTỊ 

0 i 


AbsCVctA™ CVctBV> 
2.1ÊŨ24&S99 


d(d;d') = 


MM' 

u,u' 


u,u' 



= 2,160246899...= 


n/~I2 

3 


=> Chọn D. 




CJiicíi 
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